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HTXL : Hệ thống xử lý 

KCN : Khu công nghiệp 

KPH : Không phát hiện 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

TNMT : Tài nguyên và Môi trường 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

XLNT : Xử lý nước thải 

UBND : Ủy ban Nhân dân  
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH MEGATEC 

- Địa chỉ văn phòng: Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường 

Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông NIIKAWA KIYOSHI. 

- Chức vụ: Giám đốc.    

- Điện thoại: 0271.3691.056. 

Giấy chứng nhận đầu tư số 9820146842 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp, chứng nhận lần đầu ngày 10/11/2006, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tám 

ngày 01/12/2022. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800348056 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 10/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 

18/8/2023. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở:  

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC LOẠI VÁN GHÉP DÙNG CHO NGÀNH 

XÂY DỰNG VÀ GỖ NỘI THẤT” 

(Sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng với quy mô 8.000 m3 sản 

phẩm/năm, sản xuất tay vịn cầu thang với quy mô 3.000.000 thanh/năm; sản xuất quầy 

kệ với quy mô 40.000 sản phẩm/năm; sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất với quy mô 

10.000 sản phẩm/năm) 

- Địa điểm cơ sở: Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Thành 

Tâm, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Công ty TNHH Megatec đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 

Giấy phép xây dựng số 24/GPXD ngày 14/4/2008 (sửa đổi GPXD số 10/GPXD-

SĐ ngày 10/05/2007); Giấy phép xây dựng số 19/GPXD ngày 12/09/2012; Giấy 

phép xây dựng số 19/GPXD ngày 15/05/2015. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Công ty TNHH Megatec đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất các loại 

ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất (chi tiết: sản xuất các loại ván 

ghép dùng cho ngành xây dựng với quy mô 8.000 m3 sản phẩm/năm; sản xuất tay 

vịn cầu thang với quy mô 3.000.000 thanh/năm; sản xuất quầy kệ với quy mô 

40.000 sản phẩm/năm; sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất với quy mô 10.000 sản 

phẩm/năm)” do Công ty TNHH Megatec làm chủ đầu tư tại lô A6.4 và A6.8, 
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KCN Chơn Thành I, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành theo Quyết định số 

84/QĐ-UBND ngày 13/01/2015. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Cơ sở có tổng mức đầu tư 99.588.500.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ năm trăm 

tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam), tiêu chí phân loại dự án 

nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và tại 

Phụ lục I của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/04/2020 của Chính phủ. 

+ Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây 

dựng và gỗ nội thất” thuộc mục số 2, phụ lục IV của phụ lục Ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, thuộc cơ sở nhóm II. 

+ Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì 

dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Bình Phước. 

Do đó, Công ty phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt 

tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án theo mẫu quy định 

tại Phụ lục X phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP nhằm báo cáo 

tình hình thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và đề xuất kế hoạch 

vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, cơ sở không thay đổi công suất sản xuất sau khi được cấp giấy phép môi 

trường. Công suất hoạt động của cơ sở như sau:  

- Sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng với quy mô 8.000 m3 sản 

phẩm/năm; 

- Sản xuất tay vịn cầu thang với quy mô 3.000.000 thanh/năm;  

- Sản xuất quầy kệ với quy mô 40.000 sản phẩm/năm;  

- Sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất với quy mô 10.000 sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công nghệ sản xuất của cơ sở đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Quy 

trình sản xuất hiện đại, thực hiện tự động và bán tự động, áp dụng các loại máy móc, 

thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về 

hoàn toàn chính phẩm, không sử dụng phế liệu trong quy trình sản xuất.  

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, công ty không thay đổi về các quy trình công nghệ sản xuất sau khi được 

cấp giấy phép môi trường. 
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Những quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở được trình bày như sau: 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép 

Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép được trình bày như sau: 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu của nhà máy là gỗ cao su đã được sơ chế cưa, xẻ, sấy khô tại các 

nông trường cao su lân cận trước khi vận chuyển đến nhà máy. 

Cắt 

Bào 2 mặt 

Cưa rong 

Lựa gỗ bào bốn mặt 

Bào 

Tạo mộng và ghép dọc 

Đóng gói 

Cắt phần rìa 

Lưu kho 

Chà nhám 

Ghép ngang 

Kiểm phẩm 

Nguyên liệu  

Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

CTR 

Keo 

Keo CTR  

 

CTR  
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Gỗ sẽ được kiểm tra về chất lượng và được xe nâng vận chuyển đến công đoạn 

cắt thành các thanh hay tấm theo các kích thước yêu cầu (tùy thuộc vào từng loại và 

kích thước sản phẩm mà có cách cắt khác nhau). Gỗ tiếp tục được công nhân vận 

chuyển qua công đoạn bào 2 mặt nhằm bào nhẵn bề mặt gỗ. Gỗ sau khi bào nhẵn được 

cưa rong thành từng thanh dài và đem bào bốn mặt thanh.  

Nguyên liệu tiếp tục được nhân viên vận chuyển đến khu vực tạo mộng và ghép 

dọc để tạo độ dài theo yêu cầu. Nếu gỗ chưa đủ độ nhẵn theo yêu cầu, công nhân sẽ 

thực hiện bào để tạo độ nhẵn. Sau đó, nguyên liệu tiếp tục được đưa qua công đoạn 

ghép ngang và dùng keo để ghép định hình thành bán sản phẩm. Phương pháp ghép là 

dùng áp lực để tăng sự gắn kết giữa các mảnh gỗ với nhau.  

Nhằm tạo cho sản phẩm có tính thẩm mỹ, các chi tiết sau khi định hình tấm ván 

ghép được chà nhám đánh bóng bề mặt.  

Sau khi chà nhám, tiến hành cắt các phần dư tại các rìa xung quanh tấm ván ghép 

trước khi kiểm tra chất lượng sản phẩm và đóng gói xuất hàng. 

Sản phẩm tấm ván ghép này phân loại, một phần bán cho khách hàng có nhu cầu. 

Mặt khác là nguồn nguyên liệu cho các quy trình sản xuất mới bổ sung của nhà máy. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh gỗ vụn, bụi gỗ, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử lý để 

thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản 

xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy 

định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, 

thiết bị. 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) 

Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) được trình bày như sau:  
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Hình 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu của quy trình là ván ghép đã được sản xuất tại nhà máy. Ván được 

đưa qua công đoạn kiểm tra sơ bộ trước khi đưa vào các công đoạn tiếp theo. 

Ván sau khi bào nhẵn được cưa rong thành từng thanh dài và đem bào bốn mặt 

thanh và tạo hình bằng máy bào tốc độ cao. Thanh ván đã tạo hình được đem qua chà 

nhám tạo độ mịn cho sản phẩm để  thành bán thành phẩm. 

Gia công cạnh, khoan lỗ và cắt ngắn bằng máy CNC theo kích thước bản vẽ của 

từng mã hàng. Nối cạnh bằng keo và chốt gỗ đối với các sản phẩm có góc nhỏ hơn 180 

độ 

Ván ghép 

Kiểm tra nguyên liệu 

Cưa rong 

Chà nhám cạnh 

Chà nhám mặt 

Sơn lót 

Chà nhám mặt 

Chà nhám cạnh 

Sơn hoàn thành 

Cắt theo kích thước yêu cầu 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Bào 4 mặt 

Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Khí thải, CTNH 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Khí thải, CTNH 

 

Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

CTR 
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Bán thành phẩm được đưa qua công đoạn sơn lót, sau đó chà nhám tạo độ mịn và 

cuối cùng đưa qua sơn hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm được kiểm tra chất lượng 

100% và đóng gói sản phẩm. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải 

rắn và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết 

bị xử lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực 

xưởng sản xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo 

đúng quy định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy 

móc, thiết bị. 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang 

Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang được trình bày như sau: 

 

Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang 

Sửa lỗi 

Ván ghép 

Cắt phần rìa 

Tiện tròn 

Chà nhám hoàn thiện 

Kiểm tra nguyên liệu 

Chà nhám 

Bào 4 mặt 

Sơn lót UV 

Chà nhám 

Sơn hoàn thiện 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Tiếng ồn, bụi gỗ, 

CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ, 

CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Khí thải, CTNH 

Khí thải, CTNH 

CTR 

Tiếng ồn, bụi gỗ 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu của quy trình là ván ghép từ phân xưởng 1 và 2. Ván được đưa qua 

công đoạn kiểm tra sơ bộ trước khi đưa vào các công đoạn tiếp theo. 

Sau đó thanh trụ được chà nhám tạo độ mịn cho sản phẩm, cắt phần rìa trơn tru 

và sửa các lỗi về mặt thẩm mỹ (như chỗ lồi, lỏm), sau khi sửa lỗi tiếp tục chà nhám 

hoàn thiện tạo sản phẩm thô. 

Sau khi sản phẩm thô được hoàn thành, tay vịn được sơn lót UV, sau đó chà 

nhám và sơn hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm được kiểm tra chất lượng trước khi đóng 

gói sản phẩm. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải 

rắn và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết 

bị xử lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực 

xưởng sản xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo 

đúng quy định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy 

móc, thiết bị. 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất quầy kệ (mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ) 

Quy trình công nghệ sản xuất quầy kệ (mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ) được trình 

bày như sau: 
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Hình 1.4. Quy trình công nghệ sản xuất mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu của quy trình tạo mặt bàn, quầy kệ, mặt kệ là ván ghép đã được sản 

xuất tại nhà máy. Tấm ván ghép được đưa vào quy trình cắt theo tiêu chuẩn và tạo 

dáng theo máy cắt CNC. 

Sau khi cắt và tạo dáng, ván sẽ được đem qua chà nhám tạo độ mịn cho sản 

phẩm. Ván tiếp tục được đưa qua các công đoạn kiểm tra, sửa lỗi (vị trí lỗi lõm). Công 

nhân sẽ đưa ván qua công đoạn bả bột và sơn lót để tạo thành bán thành phẩm.  

Bán thành phẩm được đưa đến công đoạn chà nhám các góc khuyết, sau đó được 

kiểm tra và chuyển đến công đoạn sơn hoàn thiện. Cuối cùng, sản phẩm được kiểm tra 

chất lượng, mẫu mã hàng hóa và đóng gói. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải 

rắn và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết 

bị xử lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực 

xưởng sản xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo 

Kiểm tra 

Ván ghép  

Tạo dáng bằng máy cắt 

Chà nhám 

Sữa lỗi 

Sơn lót 

Chà nhám 

Bả bột 

Kiểm tra 

Sơn hoàn thiện 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi gỗ, 

CTR 

CTR  

 

Khí thải, CTNH 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

CTR 

Khí thải, CTNH 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  17 

đúng quy định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy 

móc, thiết bị. 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất 

Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất như sau: 

 

Hình 1.5. Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Gỗ từ phân xưởng 1 và 2 được đưa vào quy trình cắt theo tiêu chuẩn, sau đó tạo 

rãnh, tạo lỗ chót, chà nhám và lắp ráp thành bộ bàn ghế hoàn chỉnh nhờ các lỗ chót. 

Sản phẩm thô sau đó được kiểm tra, bả bột vào các góc khuyết nhằm tạo độ trơn tru, 

che khuyết điểm các chốt và đem chà nhám trước khi sơn thành phẩm. 

Sản phẩm được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói sản phẩm. 

Phân loại nguyên liệu 

Kiểm tra  

Cưa rong 

Bào 4 mặt 

Tạo dáng 

Cắt hoàn chỉnh 

nguyên liệu 

Tạo rãnh 

Tạo lỗ chót 

Chà nhám cạnh 

 

Chà nhám mặt 

Cắt chiều dài 

Lắp ráp thành bộ 

Sửa lỗi 

Bả bột 

Sơn lót 

Kiểm tra 

Chà nhám 

Kiểm tra 

Sơn hoàn thiện 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói thành phẩm 

 

Tiếng ồn, bụi 

gỗ, CTR 

Tiếng ồn, 

bụi thô 

Tiếng ồn, bụi 

gỗ, CTR 

 

Tiếng ồn, bụi gỗ 

Tiếng ồn, bụi 

gỗ 

Khí thải, 

CTNH 

Khí thải, 

CTNH 

CTR 
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Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải 

rắn và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết 

bị xử lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực 

xưởng sản xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo 

đúng quy định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy 

móc, thiết bị. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, công ty không thay đổi về chủng loại và khối lượng sản phẩm của cơ sở.  

Sản phẩm của cơ sở sau khi đề xuất cấp Giấy phép môi trường như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của cơ sở 

STT Sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng m3 sản phẩm/năm 8.000  

2 Tay vịn cầu thang Thanh/năm 3.000.000 

3 Quầy kệ  Sản phẩm/năm 40.000 

4 Bàn ghế, đồ gỗ nội thất Sản phẩm/năm 10.000 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa  

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, Công ty bổ thêm thuốc thử gỗ phục vụ cho quá trình kiểm tra chất lượng 

nguyên liệu đầu vào của cơ sở. 

Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử 

lý môi trường sau khi được cấp giấy phép môi trường như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

TT 
Tên nguyên nhiên liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

Số lượng 
Xuất xứ 

Theo ĐTM Theo GPMT 

A Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Gỗ cao su m3/năm 22.500 22.500 Việt Nam 

2 Gỗ tràm m3/năm 7.500 7.500 Việt Nam 

3 Gỗ nhập khẩu m3/năm 5.000 5.000 Nhập khẩu 

B Phụ liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Bột bả kg/năm 960 960 Việt Nam 

C Hóa chất sử dụng cho sản xuất 
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TT 
Tên nguyên nhiên liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

Số lượng 
Xuất xứ 

Theo ĐTM Theo GPMT 

1 Keo ghép ngang kg/năm 240.000 240.000 Việt Nam 

2 Keo ghép dọc kg/năm 240.000 240.000 Việt Nam 

3 Chất đóng rắn kg/năm 14.400 14.400 Nhập khẩu 

4 Sơn PU kg/năm 1.200 1.200 Nhập khẩu 

5 Sơn hoàn thiện kg/năm 1.200 1.200 Nhập khẩu 

6 Chất thử gỗ Lít/năm - 600 Nhập khẩu 

7 Chất vệ sinh dụng cụ sơn kg/năm - 1.200 Việt Nam 

8 Keo 502 kg/năm - 24 Việt Nam 

D Hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải 

1 PAC kg/năm 1.413 1.413 Việt Nam 

2 Polymer kg/năm 8 8 Việt Nam 

3 Clorine kg/năm 28 28 Việt Nam 

4 NaOH kg/năm 565 565 Việt Nam 

E Nguyên liệu sử dụng đóng gói sản phẩm 

1 Thùng carton kg/năm 60.000 60.000 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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Đặc tính hóa chất sử dụng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 

STT 
Tên thương 

mại 
Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

A Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 

Keo ghép ngang 

(keo EPI-Bond 

và chất xúc tác 

Hardener) 

Ghép gỗ 

4,4- Diphenylmethane 

Diisocyanate chiếm 30 – 

50%; 

Higher Oligomers MDI 

chiếm 30 – 50%; 

Chlorinated Paraffin 

Hydrocarbon chiếm 20 – 

40%. 

- Dạng nhũ. 

- Khả năng kết dính cao ở nhiệt 

độ thường. 

- Không thấm nước, chịu nhiệt 

và hóa chất. 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. Nuốt phải 

có thể có hại hoặc tác dụng phụ. 

2 Keo ghép dọc Ghép gỗ 
Keo polyvinyl acetate gốc 

nước - C4H6O2 

- Dạng nhũ, màu trắng sữa. 

- Khi đóng rắn màng keo trong, 

không màu. 

- Khả năng kết dính trong môi 

trường pH trung tính. 

- Khả năng chịu nhiệt tốt 

- Không độc hại và không chứa 

formaldehyde tự do. 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. Nuốt phải 

có thể có hại hoặc tác dụng phụ. 

3 Chất đóng rắn Ghép gỗ 

Polymeric MDI (50-

70g/100g) 

Diphenylmethane- 4,4’-

diissocyanate (30-50 

g/100g) 

- Chất lỏng màu nâu. 

- Có độ cứng, độ bền cao. 

- Có khả năng chịu nhiệt. 

- Kết dính mạnh và chống ăn 

mòn 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. 

- Có thể gây ra các triệu chứng dị ứng 

hoặc hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải. 

- Có thể gây tổn thương cho các cơ quan 

(Hệ hô hấp) do phơi nhiễm kéo dài hoặc 

lặp đi lặp lại nếu hít phải. 
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STT 
Tên thương 

mại 
Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

4 Sơn PU Sơn 

n-Butyl Acetate chiếm từ 

25 – 50% khối lượng; 

Ethyl Acetate chiếm từ 10 

– 25% khối lượng; 

Toluene Diisocyanate 

Polymer chiếm từ 25 – 

50% khối lượng 

- Có độ bám dính cao. 

- Độ cứng cao. 

- Bền màu, không ngả ố và ít 

phai khi tiếp xúc với môi 

trường. 

- Đối với da: tiếp xúc thường xuyên có thể 

gây kích thích, dị ứng. 

- Đối với mắt: có nguy cơ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến mắt nếu bị bám dính 

phải sơn.  

- Gây tổn thương phổi nếu hít trong thời 

gian dài, có thể dẫn đến tình trạng uể oải, 

hoa mắt, chóng mặt 

 5 Sơn hoàn thiện Sơn 

1-Methoxy-2-Propanol 

Acetate chiếm từ 25 – 50% 

khối lượng; 

n-Butyl Acetate chiếm từ 

25 – 50% khối lượng 

- Độ bám dính tốt, độ bền và độ 

uốn hiệu quả. 

- Độ cứng cao, hàm lượng chất 

rắn đảm bảo.  

- Không bị phai màu, chịu được 

thời tiết khắc nhiệt. 

6 Thuốc thử gỗ Kiểm tra 

Curcumin, technicalgrade 

Acid Chlohydric (HCl)  

Ethanol (C2H5OH) 

- - 

7 
Chất vệ sinh 

dụng cụ sơn 

Vệ sinh 

dụng cụ sơn 
Aceton 

- Chất lỏng trong suốt. 

- Ổn định trong các điều kiện sử 

dụng bình thường. 

- Dễ bay hơi và phân hủy sinh 

học 

- Tiếp xúc ngoài da có thể gây bỏng. 

- Độc hại khi tiếp xúc với da và mắt (ăn 

mòn); 

- Chất lỏng hoặc phun sương có thể gây 

tổn thương mô, đặc biệt niêm mạc mắt, 

miệng và đường hô hấp. 

8 Keo 502 Sửa hàng Etyl 2-Cyanoacrylate 

Cyanoacrylate là thành phần 

chính trong keo 502, giúp tạo ra 

khả năng kết dính mạnh mẽ. Nó 

có dạng monome lỏng với nhiều 

Khi ngửi chất này trong thời gian dài 

mà không sử dụng thiết bị bảo hộ, bạn sẽ 

có nguy cơ bị khó thở và thậm chí gây 
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STT 
Tên thương 

mại 
Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

gốc ankylcyanoacrylate. Sau 

khi khô, nó sẽ đông cứng và tạo 

thành các mảng polyme bền 

vững thông qua quá trình trùng 

hợp aniomic. Tuy nhiên, nó dễ 

bị polyme hóa khi tiếp xúc với 

hơi nước trong không khí. Vì 

vậy, người dùng cần lưu ý bảo 

quản keo 502 ở nhiệt độ lạnh, 

đậy kín hoặc lưu trữ trong hộp 

chứa kèm với silicagel. 

bỏng đường hô hấp 

B Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

1 PAC 
Xử lý  

nước thải 

Poly aluminum chloride 

(Aln(OH)mCl3n-m) – Số Cas 

1327-41-9 

- Dạng bột, màu vàng, không 

mùi đặc trưng. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

hoàn toàn. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có 

thông tin. 

- Đường mắt: Kích ứng mắt. 

- Đường thở: Làm se miệng, mũi và họng. 

2 Polymer 
Xử lý  

nước thải 

Công thức hóa học: 

(C3H5ON)n. 

- Sản phẩm không cháy. 

- Chất rắn, màu trắng. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có 

thông tin. 

- Có thể gây kích ứng khi tiếp xúc trực 

tiếp với các đường mắt, hô hấp, da. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC                   23 

STT 
Tên thương 

mại 
Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

3 Clorine 
Xử lý  

nước thải 

Calcium Hypochlorite 

(Ca(OCl)2) – Số Cas 7778-

54-3 

- Chất bột hoặc hạt, màu trắng 

hoặc xám trắng, mùi Chlor. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước. 

- Điểm sôi: 1800C 

- Điểm nóng chảy: 1000C 

- Đường mắt: Có thể gây mờ mắt, đỏ mắt, 

đau buốt và phỏng các mô nghiêm trọng. 

- Đường thở: Hít phải có thể ảnh hưởng 

đến niêm mạc của đường hô hấp, xảy ra 

các triệu chứng nóng rát, ho, khó thở, 

viêm thanh quản, phế quản, buồn nôn, 

nhức đầu, có thể gây phù nề thanh quản và 

phế quản nếu hít nhiều. 

- Đường da: Các triệu chứng mẩn đỏ, đau 

và bỏng nặng có thể xảy ra. 

- Đường tiêu hóa: Nếu nuốt phải có thể 

gây bỏng miệng, cổ họng và dạ dày. 

4 NaOH 
Xử lý  

nước thải 

Natri hydroxide (NaOH) – 

Số Cas 1310-73-2 

- Chất lỏng, không màu, không 

mùi. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước ở 200C. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có 

thông tin. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường 

mắt (bị văng, dây vào mắt): Gây bỏng 

mắt, nặng có thể dẫn đến rủi ro bị mù. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị 

dây vào da): Gây bỏng. 

- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

(ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Gây kích 

thích màng nhầy trong miệng, họng, thực 

quản và dạ dày ruột. Nguy hiểm làm 

xuyên thủng dạ dày, thực quản. 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

Mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ cho quá trình thắp sáng toàn Công ty và 

phục vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Hiện nay, lượng điện tiêu thụ trung 

bình khoảng 92.556 kW/tháng, tương đương khoảng 1.110.672 kW/năm. 

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, tổng nhu cầu sử dụng điện của cơ sở sau khi được cấp giấy phép môi 

trường không thay đổi, dự kiến khoảng 5.000.000 Kw/năm. 

Cơ sở không sử dụng máy phát điện dự phòng trong quá trình hoạt động sản 

xuất. 

Nguồn cung cấp điện: Công ty điện lực Bình Phước.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước  

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, nước cấp cho cơ sở tiếp tục được sử dụng chủ yếu cho các mục đích sau: 

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân; nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy 

móc, thiết bị; nước tưới cây, rửa đường; nước phòng cháy chữa cháy. 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở sau khi được cấp giấy phép môi trường như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty  

STT Mục đích sử dụng Đơn vị Lưu lượng 

1 Nước cấp sinh hoạt  m3/ngày 13,5 

2 Nước cấp cho vệ sinh máy móc, thiết bị m3/ngày 3 

3 Nước cấp cho tưới cây m3/ngày 11,98 

4 Nước cấp cho rửa đường m3/ngày 2,32 

Tổng cộng  30,8 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công 

nhân viên tại Dự án như sau: 

❖ Nước cấp cho sinh hoạt 

Tại công ty không tổ chức hoạt động nấu ăn cho các cán bộ, công nhân viên mà 

sử dụng suất ăn công nghiệp. Do đó nhu cầu nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

của công ty khoảng 13,5 m3/ngày, được tính toán dựa trên dự án sau: 

- Tiêu chuẩn cấp nước: 45 lít/người.ca (TCXDVN 33:2006/BXD). 

- Số lượng công nhân viên tại cơ sở: 300 người. 

❖ Nước cấp cho sản xuất 

- Nước cấp cho vệ sinh máy móc tại Công ty: 3 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho tưới cây:  
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Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích tưới cây khoảng 11,98 m3/ngày. 

- Định mức nước tưới cây là 3 lít/m2/ngày (QCVN 01:2021/BXD). 

- Diện tích cây xanh: 3.993,60 m2. 

❖ Nước cấp cho hoạt động rửa đường:  

Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích rửa đường khoảng 2,32 m3/ngày. 

- Định mức nước rửa đường là 0,4 lít/m2/ngày (QCVN 01:2021/BXD). 

- Diện tích sân và đường: 5.799,95 m2. 

❖ Nước cấp dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC):  

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15 lít/giây.đám cháy; số 

lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCXDVN 01:2008/BXD). 

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 1 

tiếng là: 

Qcc = 15 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 60 phút x 60 giây/1.000 = 162 m3. 

Tại Công ty đã xây dựng 2 bể nước PCCC có thể tích 160 m3 và 100 m3 đủ để dự 

trữ một lượng nước để thực hiện PCCC cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời 

gian 1 tiếng. 

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho tất cả các hoạt động của Công 

ty được cung cấp từ nguồn nước thủy cục của công ty TNHH MTV nước Biwase Bình 

Phước. 

Bảng 1.5. Cân bằng nước cấp, nước thải của Công ty  

STT Mục đích sử dụng Đơn vị 
Lưu lượng  

nước cấp 

Lưu lượng  

nước thải 

1 Nước sinh hoạt  m3/ngày 13,5 13,5 

2 Nước vệ sinh máy móc, thiết bị m3/ngày 3 3 

3 Nước tưới cây  m3/ngày 11,98 - 

4 Nước rửa đường m3/ngày 2,32 - 

Tổng cộng  30,8 16,5 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Nhu cầu lao động  

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, Công ty nhận thấy quy trình sản xuất có tính hiện đại, tự động hóa cao. 

Do đó, Công ty sẽ tính toán lại nhu cầu lao động phù hợp hơn với tính chất của công 

nghệ sản xuất và tiết kiệm chi phí.  

Nhu cầu lao động của Công ty sau khi được cấp giấy phép môi trường như sau:  
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Bảng 1.6. Nhu cầu lao động của Công ty 

STT Loại lao động 
Số lượng (người) 

Theo ĐTM Theo GPMT 

1 Chủ sở hữu 01 01 

2 Quản lý và nhân viên văn phòng 34 20 

3 Công nhân 465 279 

Tổng cộng 500 300 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

Chế độ làm việc: 8 giờ/ca; 1 ca/ngày (có thể tăng ca tùy vào nhu cầu đơn hàng và 

tiến độ của Công ty); 6 ngày/tuần; số ngày làm việc trong tháng 26 ngày/tháng. Các 

ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định của Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc thiết bị  

Máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà máy có xuất xứ chủ yếu từ Nhật, Malaysia, 

Việt Nam,… với công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao, điện năng hao phí thấp. 

Máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án đảm bảo an toàn kỹ thuật và được phép sử dụng 

tại Việt Nam.  

Trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM, Công ty chưa dự trù được toàn bộ máy 

móc, thiết bị cần thiết cho quá trình vận hành chính thức của Nhà máy. Do đó, trong 

quá trình hoạt động Công ty đã có những tính toán thực tế về máy móc, thiết bị sử 

dụng nhằm đảm bảo công suất sản xuất đạt được hiệu quả của Nhà máy. Vì vậy, Công 

ty tính toán bổ sung danh mục máy móc, thiết bị để đáp ứng cho quá trình hoạt động 

sản xuất của Nhà máy trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Công ty không thay đổi khối lượng nguyên vật liệu so với Báo cáo 

ĐTM, do đó việc tăng số lượng máy móc thiết bị không làm tăng tác động tải lượng và 

nồng độ bụi phát sinh tại khu vực sản xuất. 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất sau khi được cấp giấy phép 

môi trường của Công ty được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

STT 
Tên máy móc,  

thiết bị 
Đơn vị 

Số lượng 
Công suất 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Theo ĐTM Theo GPMT 

A Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất  

1 Máy chà nhám Cái 0 2 37,5 HP 2008/ 2012 Hoạt động tốt Nhật 

2 Máy cắt đứng hoạt động bằng điện Cái 0 1 4,45 HP 2015 Hoạt động tốt Nhật 

3 Máy mài dao Cái 0 3 7,5 HP 2014 Hoạt động tốt Nhật 

4 Máy cưa Mộng Finger Cái 0 1 43 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

5 Máy ghép dọc tự động Cái 1 3 10 HP 
2009/2012/ 

2013 
Hoạt động tốt Đài Loan 

6 Máy bào 4 mặt Cái 3 8 
37,5 KW 

7 HP 

2009/2012/ 

2013/2014/ 

2022 

Hoạt động tốt Malaysia/Nhật 

7 Máy ép bản (bàn kệp) 2.4m Cái 0  1 10 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

8 Máy ép bản (bàn kệp) 5m Cái 0  1 10 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

9 Máy ép bản (bàn kệp) 4.5m Cái 0  1 - 2007 Hoạt động tốt - 

10 Máy ép bản (Bàn kẹp 2 mặt dài 4m) Cái 0  1 10 HP 2009 Hoạt động tốt Malaysia 

11 Máy chà nhám thùng Cái 1 2 37,5 HP 
2007 

2013 
Hoạt động tốt Malaysia/Nhật 

12 Máy cưa Panel đứng Cái 0 1 4,45 HP 2007 Hoạt động tốt Malaysia 

13 Máy bào 2 mặt  Cái 4 7 
7 HP 

10HP 

2013/2014/ 

2022 
Hoạt động tốt 

Đài Loan, 

Nhật 

14 Máy cưa rong theo chiều dọc Cái 0 2 - 2013/2014 Hoạt động tốt - 

15 Máy ép Cái 1 2 0,7 KW 2013/2014 Hoạt động tốt Nhật 

16 Máy cắt Cái 2 3 5,5 KW 2013/2014 Hoạt động tốt Malaysia 

17 Máy cưa Cái 1 1 7,5 KW 2014 Hoạt động tốt 
Malaysia, Việt 

Nam 

19 
Hệ thống máy ghép dọc phay mộng 

Finger tự động 
HT 0 2 - 2014/2016 Hoạt động tốt - 
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STT 
Tên máy móc,  

thiết bị 
Đơn vị 

Số lượng 
Công suất 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Theo ĐTM Theo GPMT 

20 Máy cưa rong nhiều lưỡi Cái 0 1 - 2019 Hoạt động tốt - 

21 Máy cưa rong Cái 2 1 5,0 KW 2022 Hoạt động tốt Nhật 

22 Máy tiện CNC Cái 1 1 23-28.5 KW 2020 Hoạt động tốt Nhật 

23 Máy cắt 2 đầu Cái 1 1 0,75 KW 2013 Hoạt động tốt Italy 

24 Buồng sơn khô Cái 0 4 - 2024 Chưa lắp đặt - 

25 Máy chà nhám thanh tròn Cái 4 2 8 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

26 Máy chà nhám cạnh Cái 1 2 30 KW 2014/ 2016 Hoạt động tốt Nhật 

27 Máy tiện tròn tự động Cái 2 1 11 KW 2013 Hoạt động tốt Đài Loan 

28 Hệ thống súng phun sơn HT 0 1 - 2016 Hoạt động tốt - 

29 Máy chà nhám vòng Cái 0 1 30 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

30 Máy chà nhám lấy độ chính xác Cái 1 1 20 KW 2014 Hoạt động tốt Nhật 

31 Máy tạo dáng có lập trình Cái 0 1 - 2014 Hoạt động tốt - 

32 Máy khoan rãnh Cái 1 1 1,5 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

34 Bàn kẹp Cái 0  1 - 2009 Hoạt động tốt - 

35 Máy xẻ cạnh Cái 0  1 - 2013 Hoạt động tốt - 

36 Lò sấy gỗ Cái 0  1 - 2013 Hoạt động tốt - 

37 Máy tạo dáng tự động Cái 0  1 - 2013 Hoạt động tốt - 

38 Máy ép thủy lực Cái 0  1 - 2013 Hoạt động tốt - 

39 Tủ sấy Cái 0 1 - 2014 Hoạt động tốt - 

40 
Máy ghép gỗ tự động sử dụng bằng 

thủy lực 
Cái 0  1 - 2015 Hoạt động tốt - 

41 
Băng tải chuyển hàng dạng con lăn 

hoạt động bằng điện 
Cái 0  1 - 2015 Hoạt động tốt 

- 

42 Máy cắt góc Cái 0  1 - 2015 Hoạt động tốt - 

43 Tủ điều khiển máy CNC Cái 0  1 - 2015 Hoạt động tốt - 

44 Mặt bàn máy ghép dọc Cái 0  1 - 2016 Hoạt động tốt - 

45 Máy thử độ cứng của gỗ Cái 0 1 - 2017 Hoạt động tốt - 

46 Máy chà nhám cước hoạt động bằng Cái 0 1 - 2019 Hoạt động tốt - 
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STT 
Tên máy móc,  

thiết bị 
Đơn vị 

Số lượng 
Công suất 

Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Theo ĐTM Theo GPMT 

điện 

47 Máy sấy khí Cái 0 2 - 
2020 

2022 
Hoạt động tốt - 

48 
Máy gắp gỗ dùng để gia công ván 

ghép 
Cái 0 1 15m/phút 2019 Hoạt động tốt - 

49 
Máy chà nhám hoạt động bằng điện 

dùng để gia công ván ghép 
Cái 0 3 

7.5-

28m/min 

0-20m/min 

2020 Hoạt động tốt - 

50 Băng tải dùng cho máy chà nhám Cái 0 1 0,75 KW 2019 Hoạt động tốt - 

51 Băng tải Belt Cái 0 1 - 2022 Hoạt động tốt - 

52 Máy chà nhám định dạng cái 2 0  1,0KW 2010 -  

53 Máy chà mặt cái 1 0  1 Hp 2010 -  

55 Bàn cắt cái 1 0  3,75KW 2010 -  

56 Buồng sơn màng nước cái 4 0 - 2014 -  

57 Hệ thống sơn uv cái 2 0  58KW 2010 -  

58 Chà nhám vòng cái 1 0  30 KW 2010 -  

59 Máy khoan lỗ tạo dáng tự động cái 1 0  4 KW 2010 -  

61 Máy khoan lỗ cái 1 0  0,4 KW 2010 -  

B Thiết bị phụ trợ  

1 Máy nén khí Cái 3 4 
55 KW/ 

37KW 
2015/2022 

Hoạt động tốt 
Nhật 

2 Máy biến áp Cái 2 2 
3P-

200KVA 
2008/2020 

Hoạt động tốt - 

3 Hệ thống hút bụi cho máy chà nhám HT 3 1 - 2022 Hoạt động tốt Việt Nam 

4 Thiết bị lọc bụi Cái 4 1 - 2017 Hoạt động tốt Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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5.3. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Tổng diện tích đất của dự án là 19.968 m2 (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 971587, số vào sổ 

cấp GCN: CT06064 ngày 13/08/2015). Các hạng mục công trình của cơ sở được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Các hạng mục công trình của Dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1 Nhà xưởng 1 1.800,00 9,01   

2 Phân xưởng 2 3.057,68 15,31   

3 Phân xưởng 3 2.340,00 11,72   

4 Phân xưởng 4 2.340,00 11,72 Xây mới 

5 Nhà ăn 198,4 0,99   

6 Nhà vệ sinh 36 0,18   

7 Nhà bảo vệ 12,4 0,06   

8 Đài nước 16 0,08   

9 Trạm điện 34 0,17   

10 Nhà xe 272,8 1,37   

11 Kho chứa CTR công nghiệp thông thường 18 0,09 - 

12 Kho chứa CTNH 9 0,05 - 

13 Trạm xử lý nước thải 40,17 0,2   

III Diện tích cây xanh  3.993,60 20   

IV Diện tích đường nội bộ  5.799,95 29,05   

Tổng diện tích  19.968 100   

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường:  

1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng 

cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, 

xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, 

phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, cơ 

sở phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng 

sinh học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

các-bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon 

vào năm 2050. 

1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

24/11/2023 về việc Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng 

hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, có 

quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm có thu nhập và 

nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp 

khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới với đô thị; tăng cường kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ 

tầng trọng yếu; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính 

quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh 

công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những 

cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, tương đương các tỉnh 

có trình độ phát triển khá của cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và 

nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững; xã hội trật 

tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, 
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dân tộc, con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, là “điểm đến 

hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ. 

Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn 

đến năm 2050 có đề cập: “Phát huy các lợi thế chiến lược (Đất đai và vị trí địa lý) 

trong xu hướng dịch chuyển và lan tỏa của vùng, giải quyết những nút thắt chiến lược 

để đưa tỉnh Bình Phước từ vị trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát 

triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sự lan tỏa của địa phương kết nối với 

Tây Nguyên. Phát huy lợi thế của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo 

đảm hài hòa và cân đối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, trong đó, ưu tiên 

tập trung phát triển các vùng phía Nam: Thành phố Đồng Xoài – Huyện Đồng Phú – 

Thị xã Chơn Thành. 

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc ban hành Quy định về phân vùng các ngành tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước tính đến năm 2030. Theo đó, nước thải phát sinh từ cơ sở sau khi được xử 

lý sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Nước thải tiếp tục được KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9, 

Kf = 1 và được xả vào suối Hồ Đá.  

Do đó, việc thực hiện cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho 

ngành xây dựng và gỗ nội thất” tại KCN Chơn Thành I là hoàn toàn phù hợp với chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

1.3. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện cơ sở 

Cơ sở nằm hoàn toàn trong KCN Chơn Thành I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 

quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/ QĐ-BXD ngày 

24/02/2004 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành 

I.  

KCN Chơn Thành I diện tích 124,48 ha (điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất) được 

UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo ĐTM số 705/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 

do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dự án hạ tầng KCN Chơn Thành làm chủ đầu 

tư. 

Hiện tại, KCN có các doanh nghiệp đang hoạt động với các ngành nghề như: 

Công nghiệp chế biến thực phẩm; Công nghiệp dệt, may mặc,…; Công nghiệp chế 

biến thức ăn gia súc; Công nghiệp chế biến gỗ,… được đầu tư xây dựng với quy mô 

lớn, hiện đại, đồng bộ, bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ 

môi trường bền vững. 

Công ty TNHH Megatec thuộc ngành nghề được phép thu hút đầu tư trong KCN 

Chơn Thành I (Công nghiệp chế biến gỗ). 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Megatec đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp giấy chứng nhận đầu tư số 9820146842, chứng nhận lần đầu ngày 

10/11/2006, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tám ngày 01/12/2022. 

Do đó, vị trí thực hiện cơ sở phù hợp với quy hoạch của tỉnh. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

KCN Chơn Thành I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN 

Chơn Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004 của Bộ Xây 

dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành I. KCN Chơn Thành I 

diện tích 124,48 ha (điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất) được UBND tỉnh Bình Phước phê 

duyệt Báo cáo ĐTM số 705/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Dự án hạ tầng KCN Chơn Thành làm chủ đầu tư. 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, nhóm ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường.  

❖ Khả năng tiếp nhận xử lý nước thải của KCN Chơn Thành I đối với cơ sở: 

Nhằm đánh giá tối đa về khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của trạm xử lý nước 

thải tập trung của KCN Chơn Thành I, báo cáo đã thống kê lưu lượng xả nước thải lớn 

nhất, nhỏ nhất và trung bình của các nhà máy thứ cấp trong KCN Chơn Thành I trong 

10 tháng đầu năm 2023 trình bày ở bảng sau:  

Bảng 2.1. Thông tin về lưu lượng xả thải của các nhà máy thứ cấp trong KCN Chơn 

Thành I 

STT Tên Doanh nghiệp 

Lưu lượng xả 

thải thấp nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải cao nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải trung bình 

(m3/ngày/đêm 

1  
Công ty TNHH Chen Lain 

Metal 
4 10 6 

2  Công ty TNHH Shyang Ta 64 148 108 

3  Công ty TNHH Komex Vina 35 65 50 

4  
Công ty TNHH Bông Thành 

Tín 
1 5 3 

5  
Công ty TNHH Sản xuất Bao 

Bì Thiên Ý 
- - - 

6  Công ty TNHH Megatec 1 7 3 

7  Công ty TNHH Rui Feng 13 39 24 

8  
Công ty TNHH TN và SX 

nhựa Tân Phước Hưng 
- - - 

9  
Công ty Cổ phần Nan Xiong 

Việt Nam 
7 11 8 

10  
Công ty CP cơ khí luyện kim 

Chơn Thành 
- - - 

11  

Công ty TNHH Thương Mại 

Giày Da Giang Phạm (Việt 

Can) 

- - - 

12  
Chi nhánh nhà máy bê tông 

Lê Phan Chơn Thành 
- - - 
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STT Tên Doanh nghiệp 

Lưu lượng xả 

thải thấp nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải cao nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải trung bình 

(m3/ngày/đêm 

13  Công ty TNHH Jyn Yang 8 9 8 

14  
Công ty TNHH MTV 

Signature Home Furnishings 
- - - 

15  
Công ty CP Găng Tay Sắc 

Cầu Vồng A 
13 26 20 

16  
Công ty CP Eastwood 

Energy  
14 19 17 

17  
Tổng Công ty Phân Bón Và 

Hóa Chất Dầu Khí-CTCP 
- 3 1 

18  
Công ty TNHH Cán và 

Luyện Thép Tân Thành Phát 
4 4 4 

19  
Công ty CP xi măng Fico 

Tây Ninh 
- - - 

20  
Công ty TNHH Kim Thần 

Thái 
- 6 2 

21  
Công ty Thiên Hưng (Lô 4 

ha) cụm A5 
- - - 

22  Công ty TNHH JS - - - 

23  
Công ty CP Găng tay Bình 

Phước 
1 6 3 

24  
Công ty TNHH MTV Lucky 

Unique Enterprise (Việt 

Nam) 

- 2 1 

25  
Công ty TNHH Furnwin 

Furniture 
- 1 0 

26  

Công ty TNHH MTV SX & 

TM Hùng Dung (đã cho 

Công ty TNHH Winner Bags 

Product thuê xưởng) 

- - - 

27  
Công ty TNHH thiết bị thông 

gió Thành Tín 
- - - 

28  Công ty CP ong mật Đăk Lăk - - - 

29  
Công ty Công ty CP SXKD 

VLXD Chơn Thành, nay đổi 

thành Công ty Gia Bảo 

- - - 

30  
Công ty TNHH MTV Silver 

Coast (VietNam) 
- - - 

31  Công ty CP SCC - - - 
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STT Tên Doanh nghiệp 

Lưu lượng xả 

thải thấp nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải cao nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng xả 

thải trung bình 

(m3/ngày/đêm 

32  
Công ty Năng lượng xanh 

Đất Việt 
- 1 0 

33  Công ty CP Đầu Tư CTM - - - 

Tổng cộng 165 362 258 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư xây dựng dự án hạ tầng KCN Chơn Thành, 2023 

Lượng nước thải KCN Chơn Thành I tiếp nhận, xử lý của các doanh nghiệp thứ 

cấp bao gồm cả cơ sở của Công ty TNHH Megatec có 17/33 doanh nghiệp. Tổng lưu 

lượng xả nước thải từ các nhà máy thứ cấp trong 10 tháng đầu năm 2023 về trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN dao động từ 165 m3/ngày.đêm – 362 m3/ngày.đêm, trung 

bình 258 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động ổn định 

của Công ty TNHH Megatec lớn nhất khoảng 16,5 m3/ngày, khi đó tổng lưu lượng xả 

thải tối đa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN là 378,5 m3/ngày.đêm. KCN 

Chơn Thành I đã hoàn thiện HTXL nước thải tập trung với tổng công suất 

600m3/ngày.đêm, như vậy, trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp đảm bảo được 

khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Công ty TNHH Megatec.  

Để đánh giá khả năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp 

của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Chơn Thành I, báo cáo tham khảo Kết quả 

giám sát nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung của KCN Chơn Thành I, được trình bày theo bảng sau:  

Bảng 2.2. Kết quả quan trắc nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải KCN Chơn 

Thành I quý I/2024 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN40:2011/ 

BTNMT, Cột A 

1  Độ màu Pt-Co 30 50 

2  pH - 7,13 6 – 9  

3  TSS mg/L 20 49,5 

4  COD mg/L 62 74,3 

5  BOD5
 mg/L 24 29,7 

6  Amoni (N_NH4
+) mg/L 0,57 4,95 

7  Sulfua (S2-) mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,198 

8  Tổng Nitơ mg/L 12,5 19,8 

9  Tổng phospho mg/L 1,63 3,6 

10  Clorua (Cl-) mg/L 387 495 

11  Nitrit (N_NO2
-) mg/L 

KPH 

(MDL=0,006) 
- 
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STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN40:2011/ 

BTNMT, Cột A 

12  Nitrat (N_NO3
-) mg/L 12,5 - 

13  Sắt (Fe) mg/L 
KPH 

(MDL=0,09) 
0,99 

14  Đồng (Cu) mg/L 
KPH 

(MDL=0,076) 
1,98 

15  Kẽm (Zn) mg/L 0,320 2,97 

16  Mangan (Mn) mg/L 
KPH 

(MDL=0,084) 
0,495 

17  Cadimi (Cd) mg/L 
KPH 

(MDL=0,0027) 
0,0495 

18  Asen (As) mg/L 
KPH 

(MDL=0,0024) 
0,0495 

19  Thủy ngân (Hg) mg/L 
KPH 

(MDL=0,0003) 
0,00495 

20  Chì (Pb) mg/L 
KPH 

(MDL=0,0026) 
0,099 

21  Crom VI (Cr6+) mg/L 
KPH 

(MDL=0,007) 
0,0495 

22  Crom III (Cr3+) mg/L 
KPH 

(MDL=0,007) 
0,198 

23  Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,003) 
0,099 

24  Tổng Xianua (CN-) mg/L 
KPH 

(MDL=0,005) 
0,0693 

25  Niken (Ni) mg/L 
KPH 

(MDL=0,0027) 
0,198 

26  Dầu mỡ khoáng mg/L 1,7 4,95 

27  Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
9,2 x 102 3.000 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư xây dựng dự án hạ tầng KCN Chơn Thành, 2024 

Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nước thải sau hệ thống xử lý nước 

thải, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận qua đợt quan trắc định kỳ quý I/2024 đều nằm 

trong ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Do đó, hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I hoàn toàn đảm bảo khả năng thu gom xử 

lý nước thải của các Nhà máy thứ cấp. 

Trong quá trình đi vào vận hành, Công ty có phát sinh nước thải (nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất), chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường), chất thải nguy hại. Với những nguồn thải trên chủ cơ sở sẽ có 

biện pháp giảm thiểu, xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, không để 
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chất thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn theo quy định ra môi trường. Bên 

cạnh đó, ngành nghề hoạt động của Công ty phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư 

của KCN Chơn Thành I nên khá thuận lợi cho hoạt động của nhà máy.  

Do đó, Công ty phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được bố trí dọc theo xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng, đường nội bộ và được tách riêng biệt với mạng lưới thu gom, thoát nước 

thải. 

Mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí xung quanh nhà xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn 

diện tích. Toàn bộ lượng nước mưa sẽ được thu gom, đấu nối về hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Chơn Thành I thông qua 01 điểm đấu nối nằm trên đường số 8. 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở như hình sau: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa tại công ty 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Nước thải phát sinh của Công ty gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và hoạt động sinh 

hoạt (rửa tay, rửa mặt) từ khu vực nhà ăn của các cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

cơ sở. Tại công ty không tổ chức hoạt động nấu ăn mà chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp 

cho nên không phát sinh nước thải từ khu vực nhà ăn. 

Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh và khu vực nhà ăn tại cơ sở sẽ được 

xử lý sơ bộ bẳng 04 bể tự hoại 3 ngăn và 01 bể tách dầu, sau đó sẽ được dẫn về HTXL 

thải tập trung của cơ sở với công suất 40 m3/ngày.đêm bằng đường ống nhựa PVC 

Ø49 để xử lý chung với nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

b. Nước thải sản xuất 

❖ Theo ĐTM 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hấp thụ bụi sơn của buồng sơn màng 

nước và nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị tại quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành 

ván ghép bằng máy ép. Toàn bộ lượng nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom và 

dẫn về HTXL nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 40 m3/ngày.đêm bằng 

đường ống nhựa PVC Ø114 để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

Nước mưa 
Hệ thống thu gom nước 

mưa cục bộ 

Hệ thống đường ống 

Hệ thống thoát nước mưa của 

KCN Chơn Thành I 
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Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Hiện nay, Công ty không lắp đặt và sử dụng hệ thống buồng sơn màng nước cho 

quá trình sản xuất. Do đó, công ty không phát sinh nước thải từ quá trình hấp thụ bụi 

sơn của buồng sơn màng nước. 

❖ Theo đề xuất cấp GPMT 

Công ty dự kiến sẽ lắp đặt các buồng sơn khô thay thế cho các buồng sơn màng 

nước. Do đó, tại cơ sở sẽ không phát sinh nước thải từ quá trình hấp thụ bụi sơn của 

buồng sơn màng nước. 

Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị tại 

quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành ván ghép bằng máy ép của cơ sở sẽ được thu 

gom và dẫn về HTXL nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 40 m3/ngày.đêm 

bằng đường ống nhựa PVC Ø114 để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở được trình bày như hình sau: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

1.1.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án bao gồm nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại 03 ngăn, bể tách dầu và nước thải sản xuất (nước thải từ quá trình vệ sinh máy 

móc thiết bị) được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án công suất 

40m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Toàn bộ lượng nước thải 

sau khi được xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN Chơn Thành I, để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra 

suối Hồ Đá. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I thông qua 01 điểm đấu nối nằm trên đường số 10, có toạ độ X(m) = 

1259434; Y(m) =  537857 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại/bể tách dầu 

HTXLNT tập trung công suất 40 m3/ngày.đêm 

Hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

của KCN Chơn Thành I 

Nước thải sản xuất 
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Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: (Thể hiện trong bản 

vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa, thoát nước thải được đính kèm trong Phụ lục 

báo cáo).  

1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và hoạt động sinh 

hoạt (rửa tay, rửa mặt) từ khu vực nhà ăn của các cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

cơ sở. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Tách riêng hệ thống thu gom nước thải với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh và khu vực nhà ăn tại cơ sở sẽ được xử 

lý sơ bộ bẳng 04 bể tự hoại 3 ngăn và 01 bể tách dầu, sau đó dẫn đến HTXL nước 

thải của cơ sở với công suất 40 m3/ngày.đêm để xử lý đạt đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

đầu vào của KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu 

nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. Hệ thống bể tự hoại 

hiện hữu có khả năng xử lý lưu lượng nước thải lên đến 45,7 m3/ngày. 

Bể tự hoại                                                   

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày trong hình: 

 

Hình 3.3. Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa. Tại ngăn này, các cặn rắn 

được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi 

sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua lắng 1. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong 

nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, 

nước tiếp tục được đưa qua ngăn lắng 2 để tiếp tục phân hủy các thành phần hữu cơ 

khó phân hủy còn lại. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình 

phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, 

phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng 

giảm khoảng 90%. 
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Kiểm tra kích thước bể tự hoại tính cho 300 công nhân viên làm việc tại nhà máy: 

- Thể tích ngăn chứa 

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó:      

a : Hệ số phát thải bùn: 400 g/người/ngày, tương đương 0,4 lít/người/ngày.   

N : Số người sử dụng: 300 người. 

T: Thời gian lưu bùn: T = 90 – 720 ngày, chọn T = 90 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Vậy thể tích ngăn chứa W1 = 10,8 m3. Chọn W1 = 10,8 m3 

- Thể tích ngăn lắng:  

W2 = Q x t2 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 12 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), lượng nước thải qua bể tự 

hoại là 3,6 m3/ngày. 

t2: Thời gian lưu nước. Chọn t2 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lắng W2 = 7,2 m3. Chọn W2 = 7,2 m3  

- Thể tích ngăn lọc:  

W3 = Q x t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 12 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), lượng nước thải qua bể tự 

hoại là 3,6 m3/ngày.  

t3: thời gian lưu nước, Chọn t3 = 2 ngày  

Vậy thể tích ngăn lọc W3 = 7,2 m3, Chọn W3 = 7,2  m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: W = W1 + W2 + W3 = 10,8 + 7,2 + 7,2 = 25,2 m3. 

Hiện nay, cơ sở đã lắp đặt 04 bể tự hoại BTCT 3 ngăn với dung tích 02 bể là 

6,8m3 và 02 bể là 38,9 m3, tổng thể tích các bể tự hoại 45,7 m3 > 25,2 m3, đủ khả năng 

tiếp nhận xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Bể tách dầu 

Cấu tạo bể tách dầu sử dụng tại cơ sở được trình bày trong hình.  
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Hình 3.4. Cấu tạo bể tách dầu 

Nguyên lý hoạt động: 

Nước thải sinh hoạt (rửa tay, rửa mặt) từ khu vực nhà nhà ăn thải ra có chứa một 

phần nước thải có nhiễm dầu, mỡ tại nhà ăn. Để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm 

lượng dầu, mỡ này cần được tách ra khỏi nước trước khi thải ra hệ thống thoát nước 

chung của cơ sở. Bể tách dầu, mỡ được lắp đặt trên đường ống xả thải cuối cùng, có 

kích thước 1,5m x 1,5m x 1,5m. Nước thải sẽ được đưa vào ngăn chứa thứ nhất thông 

qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực 

phẩm, thức ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác,…có chứa trong nước thải. Chức 

năng này giúp cho bể tách dầu, mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó 

nước thải đi sang ngăn thứ 2, ở đây thời gian lưu dài đủ để dầu, mỡ nổi lên mặt nước. 

Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra 

ngoài. Lớp dầu, mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo thành lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ 

01 tháng/lần sẽ xả van để lấy dầu ra và hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý. 

1.3.2. Nước thải sản xuất 

a. Theo ĐTM 

Nước thải phát sinh tại dự án bao gồm nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại 03 ngăn, bể tách dầu và nước thải sản xuất (nước thải từ quá trình vệ sinh máy 

móc thiết bị). 

Để giảm thiểu ô nhiễm do lượng nước thải này, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các 

biện sau: 

- Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở không để phát tán ra môi trường. 

- Nước thải sản xuất của nhà máy sẽ được thu gom và dẫn về HTXL nước thải tập 

trung của nhà máy với công suất 40 m3/ngày.đêm để xử lý chung với nước thải 

sinh hoạt. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN Chơn 

Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào HTXL nước thải 

tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

40m3/ngày.đêm của Công ty được trình bày như sau: 
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Hình 3.5. .Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải với công suất 40 m3/ngày.đêm 

b. Theo đề xuất cấp GPMT 

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, Công ty không lắp đặt và sử dụng hệ thống buồng sơn màng nước cho quá 

trình sản xuất nên không phát sinh nước thải từ quá trình hấp thụ bụi sơn của buồng 

sơn màng nước. Trong thời gian tới nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ hoạt động 

vệ sinh máy móc, thiết bị tại quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành ván ghép bằng 

máy ép. Bên cạnh đó, Công ty sẽ bổ sung thêm bể Anoxic cho hệ thống xử lý nước 

thải nhằm tăng hiệu quả xử lý Nitơ có trong nước thải. Từ đó đảm bảo chất lượng 

nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do lượng nước thải sản xuất, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện 

các biện sau: 

- Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở không để phát tán ra môi trường. 

- Nước thải sản xuất của nhà máy sẽ được thu gom và dẫn về HTXL nước thải tập 

trung của nhà máy với công suất 40 m3/ngày.đêm để xử lý chung với nước thải 

sinh hoạt. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN Chơn 

Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Sân phơi bùn 

Bùn tuần hoàn 

Nước thải sản xuất 

Polimer 

Bể thu gom 1 

Bể lắng hóa lý 

Bể điều hòa  

Clorine 

Nước thải sinh hoạt 

PAC, NaOH Bể keo tụ, tạo bông 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể thu gom 2 

Nguồn tiếp nhận KCN Chơn Thành I 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
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Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào HTXL nước thải 

tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

40m3/ngày.đêm của Công ty được trình bày như sau: 

 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải với công suất 40 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình: 

1) Bể gom 1 (Sản xuất) 

Nước thải sản xuất được dẫn về bể thu gom 1. Bể thu gom 1 có tác dụng lưu 

chứa nước thải. Tại bể gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn có kích thước 

lớn. Từ bể gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa 

2) Bể keo tụ, tạo bông 

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm sang bể keo tụ, tạo bông. Bể này có tác 

dụng liên kết các chất rắn lơ lửng khó lắng, các chất rắn dạng keo và dạng hoà tan 

Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Sân phơi bùn 

Bùn tuần hoàn 

Nước thải sản xuất 

Polimer 

Bể thu gom 1 

Bể lắng hóa lý 

Bể Anoxic 

Clorine 

Nước thải sinh hoạt 

PAC, NaOH Bể keo tụ, tạo bông 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể thu gom 2 

Bể điều hòa  

Nguồn tiếp nhận KCN Chơn Thành I 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
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trong nước thải thành các bông bùn có thể lắng trong nước dưới tác dụng của PAC, 

NaOH và Polimer. 

3) Bể lắng hóa lý 

Bể lắng hóa lý có tác dụng lắng các bông bùn hoá lý tạo thành trong bể keo tụ, 

tạo bông. Bùn lắng xuống đáy bể được bơm về bể chứa bùn. Nước được thu trên bề 

mặt bể và chuyển sang bể aerotank. 

4) Bể thu gom 2 (Sinh hoạt) 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn về bể thu gom 2. Bể thu 

gom 2 có tác dụng lưu chứa nước thải. Tại bể gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các 

vật rắn có kích thước lớn. Từ bể gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

5) Bể điều hòa  

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, giúp hệ thống 

xử lý làm việc ổn định; đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau.  

6) Bể Anoxic 

Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD 

và oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-, cuối cùng là nitrate NO3

-. Chất dinh dưỡng 

được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý 

nitơ, tại bể sinh học thiếu khí, bùn hoạt tính và chất dinh dưỡng được bổ sung. Quá 

trình xử lý sinh học tồn tại đồng thời giữa vùng hiếu khí và vùng thiếu khí là điều kiện 

thích hợp cho các quá trình xử lý nitơ trong nước thải. Quá trình xử lý nitơ gồm 02 quá 

trình sau: 

- Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2→  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O 

+1,98H+ 

- Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-→  N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí được khuếch tán 

sang vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat 

xảy ra trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, 

nồng độ nitơ trong nước thải được xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu 

khí và bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Quá trình nitrat hóa làm cho pH giảm nên trong trường hợp nước thải tại các bể 

sinh học có pH thấp, NaOH được châm vào nước thải để cân bằng pH. Ngoài ra, để 

hiệu quả quá trình khử nitrat hóa diễn ra thuận lợi, nước thải phải có hàm lượng COD 

để quá trình khử nitrat diễn ra Do đó, khi tỷ lệ COD:N thấp, methanol được châm vào 

nước thải để cấp COD cho quá trình khử nitrat hóa. 

Bể anoxic được thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nước thải và vi sinh 

vật. Bể anoxic còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện tượng bùn 

nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nước sau bể anoxic sẽ tự chảy sang bể Aerotank. 
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7) Bể aerotank 

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải dưới sự 

tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp 

diện tích bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, 

phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu 

cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần 

thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh 

khối tăng tạo thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ 

khoảng 2.500 – 4.000 mg/l; do đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ được bơm tuần 

hoàn trở lại vào bể Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. 

8) Bể lắng sinh học  

Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước 

khi thải vào các bể tiếp theo. Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính 

ra khỏi nước thải. Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn 

răng cưa. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định kỳ về bể xử lý trước và một phần 

(bùn dư) được đưa về sân phơi bùn. 

9) Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, clorine được châm định lượng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nước thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đối với vi sinh 

vật. 

10) Sân phơi bùn 

Tại sân phơi bùn, bùn được giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng. Nước được dẫn 

về bể gom để xử lý. Bùn thải khô sẽ được thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo 

đúng Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày.đêm được 

trình bày như sau: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 40 m3/ngày.đêm 

STT 
Tên hạng 

mục 

Kích thước Số 

lượng 

Vật 

liệu Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Bể thu gom 1 3 1 2,2 6,6 01 bể BTCT 

2 Bể thu gom 2 1 1 2,2 2,2 01 bể BTCT 

3 Bể điều hòa  3,1 2,3 2,5 17,8 01 bể Thép 

4 Bể Anoxic 1,3 2,3 2,5 7,5 01 bể Thép 

5 Bể aerotank 3 2,3 2,5 17,3 01 bể Thép 

6 Bể lắng 1,7 1,7 2,5 7,2 01 bể Thép 

7 Bể khử trùng 1,7 0,6 2,5 2,6 01 bể Thép 

8 Sân phơi bùn 2,6 1 1 2,6 01 cái Thép 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của HTXL nước thải công suất 

40m3/ngày.đêm được trình bày như sau: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của HTXL nước thải công suất 40 

m3/ngày.đêm 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bể thu gom 1 

1.1 Giỏ chắn rác 
Kích thước: LxBxH = 0,5x0,25x0,3 (m) 

Vật liệu: SUS 304 
01 cái 

1.2 Bơm nước thải nhúng chìm 

Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 2m3/h 

Cột áp: 4m 

02 cái 

2 Bể thu gom 2 

2.1 Giỏ chắn rác 
Kích thước: LxBxH  = 0,5x0,25x0,3 (m) 

Vật liệu: SUS 304 
01 cái 

2.2 Bơm nước thải nhúng chìm 

Công suất: 0,37KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 5 m3/h 

Tại cột áp: 6 m 

02 cái 

3 Bể keo tụ, tạo bông 

3.1 Bơm định lượng  

Công suất: 0,1KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 30 - 55 L/h 

Cột áp: 10 - 21 m 

03 cái 

3.2 Cánh khuấy 

Motuer: 0,25HP/ 380V/ 3 phase, Liming, 

Đài Loan 

Tỷ số truyền: 1/30 – 1/60 

Vật liệu cánh khuấy: SUS304 

01 bộ 

3.3 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 300L 

Vật liệu: PVC 
03 cái 

4 Bể điều hòa 

4.1 Bơm nước thải nhúng chìm 

Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 2m3/h 

Cột áp: 4m 

02 cái 

5 Bể aerotank 

5.1 Máy thổi khí 

Motuer: 1,5KW/ 380V/3 phase, Toshiba 

(Nhật) 

Lưu lượng: 1,0 m3/phút 

Tại cột áp: 2,5 m 

02 cái 

5.2 Đĩa phân phối khí 
Đường kính: 27cm 

Vật liệu: Nhựa 
09 cái 

6 Bể lắng sinh học 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

6.1 Bồn điều lưu 

Kích thước: D*H  = 0,6 x 1,0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 dày 3mm, sơn epoxy 

chống sét 

01 cái 

6.2 Bơm bùn  

Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 2 m3/h 

Tại cột áp: 4 m 

01 cái 

6.3 Ống trung tâm 
Kích thước: D*H  = 0,25 x 1,0 (m) 

Vật liệu: SUS304 dáy 1,5 mm 
01 cái 

7 Bể khử trùng  

7.1 
Bơm định lượng châm hóa 

chất 

Công suất: 0,1KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 11 L/h 

Tại cột áp: 21 m 

01 cái 

7.2 Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 300L 

Vật liệu: PVC 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

- Đơn vị thi thiết kế, thi công và lắp đặt: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi 

trường Đại Việt. 

- Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24 giờ/ngày. 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Lượng hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải mới của Công ty với công suất 

40m3/ngày.đêm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3. Danh mục, khối lượng hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải công suất 

40m3/ngày.đêm 

TT Tên hóa chất 
Định mức xử lý 1 m3 nước 

thải (kg/m3) 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

1 Clorine 0,01 28 Việt Nam 

2 PAC 0,5 1.413 Việt Nam 

3 NaOH 0,2 565 Việt Nam 

4 Polimer 0,003 8 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

- Định mức tiêu hao điện năng: cho hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3
3/ngày 

của Nhà máy là 121,86 kWh/ngày. 

- Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành 

I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), trước khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước 

thải chung của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thải ra 

nguồn tiếp nhận (suối Hồ Đá). 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Kết quả tính toán phát thải bụi, khí thải phát sinh của cơ sở đã được tính toán 

trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định 

số 84/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/01/2015. Công ty 

không thay đổi về khối lượng sản phẩm, nguyên liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất 

nên không thay đổi về tải lượng, nồng độ bụi và khí thải. Do đó, Công ty xin phép 

không tính toán lại phần phát thải bụi, khí thải phát sinh của cơ sở, cụ thể gồm các 

nguồn tác động sau: 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy; 

- Bụi từ quá trình sản xuất; 

+ Bụi từ quá trình tập kết, bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm; 

+ Bụi gỗ từ quá trình sản xuất; 

- Mùi keo, chất đóng rắn trong sản xuất; 

- Khí thải từ quá trình sơn; 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty 

thực hiện các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp quản lý: 

- Đối với xe chở hàng của Công ty, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ 

các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách 

nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như 

các quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 

gây ra, nhất là vào mùa nắng.  

- Biện pháp trồng cây xanh: Trồng cây xanh, thảm cỏ bao quanh khuôn viên của 

Nhà máy nhằm tạo vùng cách ly xanh với bên ngoài. Ngoài cách ly, tạo bóng 

râm thì cây xanh còn có thể ngăn cản bụi và tiếng ồn, giảm bớt bức xạ nhiệt từ 

mặt trời, hấp thu các khí gây mùi như H2S, NH3 giúp cho môi trường xung 

quanh Nhà máy xanh mát và trong lành hơn. 

❖ Biện pháp kỹ thuật: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm 

bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường.  
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- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông 

như chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không 

bóp còi nơi cần yên tĩnh. 

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ 

các phương tiện vận tải đang áp dụng hiệu quả. Công ty TNHH Megatec cam 

kết tuân thủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật đã đề ra để không gây ô nhiễm 

trong không khu xung quanh. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sản xuất 

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc xếp, tập kết nguyên liệu, sản 

phẩm 

Đối với bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, Công ty áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm: 

- Nguyên liệu nhập về, sản phẩm xuất xưởng của nhà máy đã được đóng gói theo 

đúng quy cách, cẩn thận. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,…  

- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu bụi bên trong khu 

vực sản xuất. 

- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện 

điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

- Công ty cam kết bụi trong không khí môi trường khu vực sản xuất nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi gỗ từ quá trình sản xuất 

❖ Theo ĐTM 

Công ty bố trí các hệ thống thu gom, xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất với số 

lượng các hệ thống như sau: 

- Lắp đặt 03 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone với công suất quạt lần lượt là 40 HP, 

40 Hp, 11 kW để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1. 

- Lắp đặt 03 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone với công suất quạt là 40 HP/hệ thống 

để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng hệ thống lọc bụi túi vải với công suất quạt là 

40 HP để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng hệ thống lọc bụi túi vải với công suất quạt là 

40 HP để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 3. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng hệ thống lọc bụi túi vải với công suất quạt là 

40 HP để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 4. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng hệ thống lọc bụi túi vải với công suất quạt là 

40 HP để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 5. 
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Quy trình thu gom và xử lý bụi gỗ tại nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2: 

 

Hình 3.7. Quy trình hệ thống xử lý bụi gỗ tại nhà xưởng 1 và 2 

Quy trình công nghệ sử dụng tại nhà xưởng 3, 4, 5 như sau: 

 

Hình 3.8. Quy trình hệ thống xử lý bụi tại nhà xưởng 3, 4, 5 

❖ Theo đề xuất cấp GPMT 

 So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, Công ty sẽ bố trí lại số lượng nhà xưởng và mục tiêu sản xuất của từng 

xưởng. Do đó, Công ty sẽ thay đổi về số lượng và thông số kỹ thuật của một số hệ 

thống xử lý nhưng vẫn đảm bảo việc xử lý bụi gỗ phát sinh từ quá trình sản xuất. 

Chụp hút bụi thô 

Hệ thống đường ống 

Quạt hút 

Cyclone 

 

Chụp hút bụi mịn 

Hệ thống đường ống 

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Bụi gỗ  Bụi gỗ 

Ống thoát khí Ống thoát khí 

Chụp hút bụi mịn 

Hệ thống đường ống 

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Bụi gỗ  

Ống thoát khí 
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Để giảm thiểu bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn cắt, bào, cưa và chà nhám, Chủ 

cơ sở áp dụng các biện pháp sau: 

- Yêu cầu và hướng dẫn công nhân sử dụng thiết bị bảo hộ lao động: khẩu trang, bao 

tay,... khi vận hành hay sửa chữa các thiết bị máy móc. 

- Lắp đặt các hệ thống xử lý để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa 

tại xưởng 1. 

- Lắp đặt các hệ thống xử lý để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa 

và chà nhám tại xưởng 2 và xưởng 3 

a. Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1 

Để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại khu vực xưởng 1, 

Công ty lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone. Mỗi hệ thống xử lý sẽ được thải 

ra môi trường thông qua 01 ống thải. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 được thể hiện 

cụ thể như sau: 

 

Hình 3.9. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống hút tại các khu vực phát sinh 

bụi gỗ tại công đoạn cắt, bào, cưa. Các chụp hút và hệ thống đường ống hút sẽ hút tất 

cả bụi từ các máy móc, thiết bị sản xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone để 

tách bụi. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Chụp hút  

Hệ thống đường ống 

 

Quạt hút 

 

Bụi gỗ 

Cyclone 

 

Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kv=1 và Kp=0,8) 

 

Nhà chứa bụi 

Ống thoát 

Phễu thu bụi 
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Dòng bụi và khí tiếp được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây 

là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, 

các hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt 

bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ 

được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone, thu gom tại phễu thu 

bụi. Dòng khí sạch sẽ chuyển động và bị đẩy lên trên qua ống thoát khí trên đỉnh 

Cyclone. 

Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi để thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 1 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của các HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật Tình trạng 

I HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,3 m 

Chiều cao: 6,3 m   

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình thường 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 18.000 m3/giờ 
Hoạt động bình thường 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 9,45 m  

Đường kính: 0,7 m 
Hoạt động bình thường 

II HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,3 m 

Chiều cao: 6,3 m   

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình thường 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 18.000 m3/giờ 
Hoạt động bình thường 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 9,45 m  

Đường kính: 0,7 m 
Hoạt động bình thường 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

b. Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2 

Để thu gom và xử lý bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn cắt, bào, cưa tại nhà 

xưởng 2, Công ty đầu tư lắp đặt 03 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone. Mỗi hệ thống xử 

lý sẽ được thải ra môi trường thông qua 01 ống thải. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 được thể hiện 

cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  54 

 

Hình 3.10. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống hút tại các khu vực phát sinh 

thô tại công đoạn cắt, bào, cưa. Các chụp hút và hệ thống đường ống hút sẽ hút tất cả 

bụi từ các máy móc, thiết bị sản xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone để tách 

bụi. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí tiếp được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây 

là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, 

các hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt 

bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ 

được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone, thu gom tại phễu thu 

bụi. Dòng khí sạch sẽ chuyển động và bị đẩy lên trên qua ống thoát khí trên đỉnh 

Cyclone. Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi để thu gom và xử lý 

theo quy định. 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình của HTXL bụi gỗ bằng Cyclone 

tại xưởng 2 được trình bày trong bảng sau: 
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Hệ thống đường ống 

 

Quạt hút 

 

 

Cyclone 

 

Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B (Kv=1 và Kp=0,8) 

 

Nhà chứa bụi 

Ống thoát Phễu thu bụi 

Bụi gỗ  
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Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của các HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 

TT Thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật Tình trạng 

I HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 11,36 m  

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình 

thường 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 18.000 m3/giờ 

Hoạt động bình 

thường 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 14,66 m  

Đường kính: 0,850 m 

Hoạt động bình 

thường 

II HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 9,9 m  

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình 

thường 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 18.000 m3/giờ 

Hoạt động bình 

thường 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 13,2 m  

Đường kính: 0,85 m 

Hoạt động bình 

thường 

III HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 8,65 m  

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình 

thường 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 18.000 m3/giờ 

Hoạt động bình 

thường 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 11,95 m  

Đường kính: 0,85 m 

Hoạt động bình 

thường 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

c. Hệ thống thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2 và xưởng 3 

Để thu gom, xử lý bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2 và xưởng 

3, Công ty lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 

khu vực xưởng 2. Khí thải sau hệ thống xử lý sẽ được thải ra môi trường thông qua 07 

ống thoát. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi 

vải tại xưởng 2 được thể hiện cụ thể như sau: 
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Hình 3.11. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 và xưởng 3 sau khi được cấp giấy phép môi trường 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn tại công đoạn chà nhám. 

Các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn sẽ hút tất cả bụi từ các máy móc, thiết bị sản 

xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone và thùng lọc bụi túi vải để tách bụi. Quá 

trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây là 

nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các 

hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi 

đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ 

được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone. Dòng khí sạch đi đến 

phần dưới cùng hình nón sẽ đổi hướng quay trở lại và chuyển động lên trên; chuyển 

động quanh ống trụ tâm của Cyclone. Dòng khí tiếp tục được đưa qua thiết bị lọc bụi 

túi vải để tiếp tục xử lý đảm bảo thu gom các hạt bụi mịn và có kích thước nhỏ. 

Tại thùng lọc bụi túi vải, các hạt bụi có kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật 

liệu lọc sẽ được giữ lại trong túi vải. Dòng khí sạch sau khi qua các túi vải sẽ phát tán 

ra môi trường bên ngoài. Các túi vải sẽ được định kỳ giũ bụi và bụi sẽ bị đẩy xuống 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Cyclone 

Bụi gỗ xưởng 2 

Thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 

Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B (Kv=1 và Kp=0,8) 

Nhà chứa bụi 

Chụp hút 

Phễu thu bụi 

Ống thoát 

Bụi gỗ xưởng 3 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Chụp hút 
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phễu thu bụi của thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 95% – 97%, kể cả các loại bụi có 

kích thước nhỏ hơn 5m. 

Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi để thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Thông số kỹ thuật của hạng mục công trình HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 và xưởng 3 sau khi được cấp giấy phép môi trường 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi 

vải tại xưởng 2 và xưởng 3 sau khi được cấp giấy phép môi trường 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật Tình trạng 

1 Ống dẫn 01 
Chiều dài: 5,6 m 

Đường kính: 0,65 m 

Hoạt động bình 

thường 

2 Quạt hút  02 
Công suất: 40 HP/cái 

Tổng lưu lượng: 49.000 m3/giờ 

Hoạt động bình 

thường 

3 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 6,76 m  

Chất liệu: Thép 

Hoạt động bình 

thường 

4 
Thùng lọc bụi túi 

vải tại xưởng 2 
01 

Kích thước thùng:  

D x R x C= 10 x 2,5 x 5,8 (m)  

Số lượng túi vải: 224 túi 

Hoạt động bình 

thường 

5 Ống thoát 01 
Chiều cao: 8 m  

Đường kính: 0,55 x 0,55 (m) 

Hoạt động bình 

thường 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

2.3. Biện pháp giảm thiểu mùi keo, chất đóng rắn 

Để giảm thiểu tác động do do mùi keo, chất đóng rắn trong sản xuất, Công ty 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Thông gió cục bộ tại xưởng sản xuất. Vị trí máy trét keo và ép keo được đặt gần 

khu vực cửa ra vào thuận lợi cho quá trình trao đổi không khí. Mặt khác, bố trí 

quạt công trình để tăng khả năng lưu chuyển không khí và đẩy mùi keo ra ngoài. 

- Trang bị vòi nước sạch để rửa mắt và các phương tiện sẵn sàng cho việc cấp cứu 

tại khu vực phát sinh hoá chất; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi tiếp xúc với hóa chất như mặt nạ, 

găng tay, kính mắt, quần áo bảo hộ; 

- Thường xuyên tập huấn về an toàn hóa chất cho công nhân. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân và tăng tiền phụ cấp cho nhân viên. 

- Các vật liệu chứa hóa chất sẽ được đóng kín, chặt, để nơi thoáng mát, tránh nhiệt; 
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- Cấm lửa và tia lửa ở nơi bảo quản, sử dụng, tàng trữ hóa chất, bảo quản cách ly 

những chất có tác dụng tương kỵ và phản ứng. Hoạch định và đánh dấu những nơi 

tàng trữ và sử dụng hóa chất; 

- Cấm ăn uống, hút thuốc tại nơi làm việc; 

- Định kỳ luân chuyển công việc của công nhân giữa các quy trình sản xuất để hạn 

chế tối đa khả năng phơi nhiễm với thành phần hóa chất trong keo và chất đóng 

rắn. Tránh trường hợp công nhân làm việc lâu năm với hóa chất. 

- Xung quanh nhà xưởng được trồng cây xanh nhằm điều hòa vi khí hậu khu vực 

nhà máy và tạo cảnh quan cho công nhân làm việc. 

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình sơn  

❖ Theo ĐTM 

Nhà máy bố trí khu vực sơn tại phân xưởng 3 để sơn sản phẩm. Để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường do khí thải từ quá trình sơn tại phân xưởng 3. Các biện pháp sau đây 

sẽ được thực hiện: 

Xây lắp khu vực riêng để sơn (cabin) tại phân xưởng 3. Bố trí 2 cabin và 3 buồng 

sơn, trong đó có 1 cabin 1 buồng sơn và 1 cabin 2 buồng sơn. Hệ thống buồng sơn 

màng nước có nhiệm vụ hấp thụ lượng sơn dư trong cabin sơn. 

 

Hình 3.12. Cấu tạo hệ thống buồng sơn màng nước 

Nguyên tắc hoạt động của buồng sơn màng nước 

Nước tưới vào hộp phân phối (khay, máng) nằm bên trên vách chảy tràn (màng 

nước) qua các ống nối với bơm nước. Khi tràn qua mép máng, nước tạo thành màn 

liên tục để bám và giữ bụi sơn. Phía sau vách màng nước là tổ hợp các vách ngăn và 

hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ phân ly nước khỏi không khí và rửa sạch bụi sơn một 

lần nữa trước khi qua quạt theo đường ống thải ra ngoài. Nước tuần hoàn được bơm lại 

vào máng.  

Lưu lượng nước thải phát sinh hàng ngày từ các buồng sơn là 5 m3/ngày. Đây là 

nước thải sản xuất được đề xuất biện pháp xử lý bên dưới. Khí thải sau khi qua hệ 

thống buồng sơn màng nước đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT 

và thoát ra ống thoát khí có đường kính 600 (áp dụng đo đạc với các thông số đặc 

trưng của chủng loại sơn sử dụng tại cơ sở: Styren, Etylaxetat, n-Butyl axetat). 
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Đối với các hạt bụi sơn được cuốn theo màng nước, quá trình xáo trộn nước do 

bơm hút tuần hoàn sẽ làm hạt bụi này trộn vào trong nước chứ không nằm yên trên bề 

mặt nước, các hạt kích thước nhỏ sẽ lơ lửng trong nước tạo SS. Phần hạt bụi sơn nặng 

hơn sẽ lắng dưới đáy bể chứa khi bơm tuần hoàn ngưng hoạt động. Nước thải sẽ dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý, phần cặn lắng này sẽ tách ra và luu 

chứa như chất thải nguy hại. 

Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải buồng sơn màng nước được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của các HTXL khí thải buồng sơn màng nước theo ĐTM 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Buồng sơn Chiều dài: 4 m 3 

2 Quạt hút D630 
Công suất: 3 HP 

Lưu lượng: 10.000  m3/giờ 
2 

3 Ống thoát Đường kính ống dẫn: 600 mm 2 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

Hiện nay, Công ty không lắp đặt và sử dụng hệ thống buồng sơn màng nước cho 

quá trình sản xuất nên không phát sinh khí thải từ quá trình sơn tại buồng sơn màng 

nước. 

❖ Theo đề xuất cấp GPMT 

So với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015, Công ty sẽ không sử dụng buồng sơn màng nước cho quá trình sản xuất. 

Thay vào đó, công ty sẽ sử dụng buồng sơn khô nhằm giảm chi phí vận hành buồng 

sơn và hệ thống xử lý.  

Cơ sở dự kiến sẽ lắp đặt 04 buồng sơn khô trong đó 02 buồng sơn khô được đặt 

trong cabin tại xưởng 3 và 02 buồng sơn khô được đặt tại xưởng 3 thay thế cho 03 

buồng sơn màng nước được trình bày trong báo cáo ĐTM. Do đó, cơ sở sẽ bố trí lắp 

đặt các hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sơn để thay thế cho hệ 

thống xử lý khí thải từ quá trình sơn của buồng sơn màng nước. 

Sau khi tiến hành xây dựng mở rộng, lắp đặt các máy móc thiết bị phục vụ cho 

công đoạn sơn hoàn thiện các sản phẩm và đi vào hoạt động của nhà xưởng 4, cơ sở dự 

kiến sẽ lắp đặt 01 buồng sơn khô được đặt trong 1 cabin tại xưởng 4. Đồng thời, sẽ bố 

trí lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sơn tương ứng 

với 01 buồng sơn khô tại xưởng 4. 

Để giảm thiểu tác động môi trường không khí do khí thải phát sinh trong quá 

trình sơn, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 
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- Lắp đặt hệ thống các hệ thống thu gom, xử lý  toàn bộ lượng khí thải phát sinh từ 

quá trình sơn tại xưởng 3 và xưởng 4. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 và xưởng 4 

được thể hiện cụ thể như sau: 

 

Hình 3.13. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 và xưởng 4 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh trong quá trình sơn được chụp hút thu gom về tháp hấp phụ. 

Tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính có tác dụng loại bỏ khí thải ra khỏi dòng khí 

thoát ra môi trường. Nguyên lý của tháp hấp phụ là lưu giữ các các ô nhiễm chủ yếu là 

các chất hữu cơ và kim loại nặng trên bề mặt than hoạt tính. Khả năng giữ chất hữu cơ 

của than có hạn, do đó khi khả năng hấp phụ của than hoạt tính không còn cần thay 

than hoạt tính mới cho tháp hấp phụ. Than hoạt tính được thay định kỳ từ 3 – 6 tháng 

thay mới một lần tuy vào khả năng lọc của than hoạt tính, than hoạt tính sau khi thay 

sẽ được thu gom, lưu chứa giống chất thải nguy hại và giao cho đơn vị có chức năng 

xử lý theo quy định.  

Tháp hấp phụ được nối liền với quạt hút và ống thoát. Quạt hút có tác dụng tạo ra 

áp hút nhằm thu gom lượng khí thải phát sinh từ nguồn thải và đẩy khí sạch ra ngoài 

môi trường. Khí sau khi qua tháp hấp phụ đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, QCVN 

20:2009/BTNMT được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát theo thiết kế của nhà 

sản xuất. 

Thông số kỹ thuật của các công trình HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

và xưởng 4 được trình bày trong bảng sau: 

  

Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

 

Khí thải 

Ống thoát 

Than hoạt tính thải 

Bàn giao cho đơn 

vị có chức năng 

thu gom và xử lý 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kv=1 và 

Kp=0,8); QCVN 20:2009/BTNMT 
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Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của các HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 và 

xưởng 4 theo đề xuất cấp GPMT 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

A HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 
Công suất: 3 HP 

Lưu lượng: 7.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 10,31 m  

B HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 
Công suất: 5 HP 

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 10,31 m 

C HTXL khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 3 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 cái 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 cái 
Công suất: 5 HP  

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 cái 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 11,85 m 

D HTXL khí thải từ quá trình sơn trong cabin thuộc xưởng 3  – hệ thống 4 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 cái 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 cái 
Công suất: 5 HP  

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 cái 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 11,85 m 

E HTXL khí thải từ quá trình sơn trong xưởng 4 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 
Công suất: 5 HP 

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 11,85 m 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của Công ty khoảng 270 kg/ngày, 

tương đương 84.240 tấn/năm, được ước tính dựa trên cơ sở sau: 

- Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt: 0,9 kg/người/ngày (Căn cứ theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng chất 

thải rắn sinh hoạt trung bình do 1 người tạo ra trong 1 ngày  đối với đô thị loại 3, 

loại 4). 

- Số lượng cán bộ, công nhân viên tại Nhà máy: 300 người. 

Để giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào 10 – 15 thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy, 

có dung tích 60L – 240L bố trí xung quanh nhà xưởng, khu vực nhà ăn, khu vực 

văn phòng, bảo vệ, các nhà vệ sinh và kho chứa chất thải sinh hoạt. Sau đó, cuối 

mỗi ngày làm việc công nhân sẽ vận chuyển các thùng chứa rác đến khu vực tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt của Công ty.  

- Bố trí khu vực lưu chứa có diện tích 5m2. Khu lưu giữ được bố trí gần kho chứa 

chất thải công nghiệp thông thường để thuận tiện thu gom, vận chuyển xử lý hàng 

ngày. 

- Công ty đã ký hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo các quy định hiện hành. Tần suất thu gom 

2lần/tuần. Tần suất thu gom, xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào khối lượng phát 

sinh tại công ty. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Căn cứ theo tình hình sản xuất của công ty, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường bao gồm giấy văn phòng, bao bì thải; gỗ vụn và mùn cưa từ quá trình sản 

xuất;...  

Thành phần và khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh tại 

Nhà máy được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 3.9. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

tại Nhà máy  

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu  

phân loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo ĐTM Theo GPMT 

1 
Giấy văn phòng, thùng carton 

thải 
18 01 05 TT-R 936 936 
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TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu  

phân loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo ĐTM Theo GPMT 

2 Dây đai kiện hàng 03 02 12 TT-R 3.744 3.744 

3 Đinh hỏng 05 08 09 TT-R 1.560 1.560 

4 Bao bì thải 18 01 06 TT-R 3.120 3.120 

5 
Gỗ vụn, mùn cưa và bụi gỗ 

sau HTXL 
09 01 03 TT-R 2.496.000 2.496.000 

6 Thùng đựng keo ghép gỗ 18 01 06 TT-R 4.680 4.740 

Tổng cộng 2.510.040 2.510.100 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn công nghiệp thông thường, Công ty áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom, phân loại toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh vào 

5 bao chứa (bao bì mềm buộc kín) và 5 thùng chứa chuyên dụng, sau mỗi ca làm 

việc công nhân sẽ đưa về kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Bố trí kho lưu trữ chất thải rắn CNTT với diện tích 18 m2, kho chứa có kết cấu nền 

bê tông, tường xây gạch, mái tôn, có gờ chắn để ngăn không cho nước mưa tràn 

vào gây ô nhiễm. 

- Công ty đã ký hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTRCNTT theo đúng các quy định hiện hành. Tần 

suất thu gom 2 lần/tuần.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1 Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ theo tình hình sản xuất của công ty, lượng chất thải nguy hại phát sinh 

của nhà máy chủ yếu là chất thải có các thành phần nguy hại: bóng đèn huỳnh quang 

thải; giẻ lau, bao tay nhiễm các thành phần nguy hại; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải; bao bì mềm thải; bao bì cứng thải bằng kim loại; pin, ắc quy thải; bùn 

thải từ HTXL nước thải công nghiệp;...  

Khối lượng chất thải nguy hại của nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã số 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Theo 

ĐTM 

Theo 

GPMT 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 NH 100 100 
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TT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã số 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Theo 

ĐTM 

Theo 

GPMT 

2 
Giẻ lau, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 100 100 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Lỏng 17 02 04 NH 150 150 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 KS 50 50 

5 Bao bì kim loại cứng thải  Rắn 18 01 02 KS 2.400 2.448 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 KS - 12 

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 12 12 

8 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 NH 80 80 

9 Cặn sơn Lỏng 08 01 01 KS 50 50 

10 
Bùn thải phát sinh từ HTXL 

nước thải  
Bùn 12 06 05 KS 5.148 5.148 

11 
Than hoạt tính thải từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 NH 77 77 

Tổng cộng  8.167 8.227 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 

4.2. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Bố trí 11 thùng chứa chuyên dụng có dung tích 120L – 240L có nắp đậy, chống 

thấm, có dán nhãn cảnh báo, để lưu chứa CTNH. 

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định và có diện tích 

lưu trữ 9 m2, có nền gạch chống thấm, mái che, tường bao, có gờ, rãnh, rốn thu 

gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ, có đầy đủ các phương 

tiện PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại,... theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Công ty đã ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng để tiến 

hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành. 

Tần suất thu gom 6 lần/tháng. Tần suất thu gom, xử lý có thể thay đổi tùy thuộc 

vào khối lượng phát sinh tại công ty. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau:  

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  65 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy. 

- Chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám định máy móc thiết bị hàng năm đế tránh 

các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt sẽ được bảo dưỡng thường xuyên. 

- Khu vực văn phòng làm việc được lắp đặt các cửa kính để hạn chế tiếng ồn do quá 

trình sản xuất gây ra.  

- Công nhân vận hành trực tiếp được trang bị quần áo bảo hộ lao động, nút bịt tai, 

bố trí thời gian làm việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh cơ sở, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của công ty. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành 

6.1. Tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau:  

Phòng ngừa tai nạn lao động 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể 

thiếu. Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi 

trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và 

kiểm tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận 

hành sử dụng an toàn thiết bị. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp 

an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân 

thủ đúng nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao 

động, nút tay chống ồn, găng tay, kính bảo vệ mắt,...  

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ.  

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  66 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa... 

Ứng phó tai nạn lao động 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

6.2. Tai nạn giao thông 

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cơ sở, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp như sau: 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công 

trình. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Chở đúng tải trọng quy định. 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ,…. 

6.3. Phòng chống cháy nổ 

Để giảm phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

Biện pháp phòng chống cháy nổ: 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa hóa chất, khu vực chứa nguyên 

liệu, khu vực chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại, kho chứa chất thải nguy 

hại với các công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu 

và hóa chất theo thứ tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Biện pháp lưu trữ 

nhằm tránh xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến nguyên liệu sử dụng, bụi và hơi 

hóa chất thực hiện tại Nhà máy được trình bày như sau: 

+ Gỗ nguyên liệu được lưu trữ trong khu vực riêng, cách ly với kho hóa chất. Khu 

vực chứa có bố trí thiết bị dò khói và báo cháy để kịp thời ngăn chặn khi có đám 

cháy nhỏ phát sinh. 

+ Hóa chất sử dụng cũng được lưu chứa trong kho riêng. Các thùng chứa hóa chất 

không xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho chứa và được kê trên bục gỗ, 

tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Kho chứa bố trí thiết bị dò khói và 

báo cháy để kịp thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh. 
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+ Chất thải như gỗ thừa, dăm bào, phoi bào và bụi gỗ được lưu chứa riêng tại các 

thùng chứa, bao bì trong kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại và thùng 

chứa bụi, thiết lập khoảng cách nhất định với các loại chất thải khác. 

+ Kho chứa chất thải nguy hại sẽ bố trí đầy đủ các phương tiện PCCC và có dán 

nhãn chất thải nguy hại,... theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải rắn sản xuất không nguy hại, chất 

thải nguy hại và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện đúng quy định kỹ thuẩ 

để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách ly các 

bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu 

ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương 

tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu 

vực kho chứa hóa chất, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi có đám 

cháy nhỏ phát sinh. 

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và 

trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các quy định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phước. 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

- Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO và nguồn nước để PCCC. 

- Khi sự cố xảy ra nhân viên cơ sở phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự cố và 

thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp dự án. Ban ứng phó sự cố cấp dự án báo cho 

Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình sự cố 

theo quy định và nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp dự án. 

- Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. 

Quy trình chữa cháy 
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- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng 

cụ như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa.  

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó Công ty TNHH Megatec sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành 

công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên 

quan. Ngoài ra, Công ty TNHH Megatec sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, 

xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ áp dụng tại Nhà 

máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

6.4. Sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất trong Nhà máy, Công ty đã áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau: 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

Công ty đã xây dựng kho chứa hóa chất theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất và QCVN 05A:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất 

nguy hiểm. 

- Nhà kho có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm có bảng hiệu, đèn báo và thiết kế 

thuận tiện cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. 

- Sàn kho chứa không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước. 

- Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp ngã. 

- Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

- Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ. 

- Không để các hoá chất có tính tương kỵ gần nhau, không để các hoá chất dễ cháy 

nổ gần các hoá chất duy trì sự cháy. 

- Nơi có hoá chất nguy hiểm, độc hại có bảng hướng dẫn quy cách sử dụng, bảo 

quản, vận chuyển an toàn và được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

- Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 

- Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

- Chỉ nên lưu giữ số lượng hoá chất cần thiết cho hoạt động. 
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- Công ty TNHH Megatec tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập và tồn chứa 

trong kho theo QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm: các thùng chứa hóa chất được 

xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. 

Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho chứa và được 

kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không xếp gần nhau 

các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải 

được sắp xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự 

phát sinh lửa do chính chất lỏng tạo ra. 

- Các loại hóa chất được mua cách ngày hoặc 1 lần/tuần tránh tình trạng lưu trữ qua 

đêm với số lượng lớn, được vận chuyển đến kho chứa hóa chất bằng các phương 

tiện. 

- Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm 

hạn chế tối đa việc rơi đổ hóa chất. 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 

- Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội 

dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, 

bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 

- Công nhân làm việc trong công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra. 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được. 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa 

chất trong quá trình ứng cứu. 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được 

ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi rò rỉ ở mức nhỏ 
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- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,.... 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý. 

- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn 

vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Ứng phó khi bị ngộ độc hóa chất 

- Nếu hít phải khí độc: Cần đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, có đầy đủ oxy để nạn 

nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu trường hợp nạn nhân có 

triệu chứng khó thở/thở gấp thì cần hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ 

sở y tế gần nhất để khám sức khỏe. 

- Nếu nuốt phải hóa chất: Cần loại bỏ tất cả tạp chất còn trong miệng của nạn nhân 

hoặc nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. 

6.5. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp, thoát nước 

Phòng ngừa sự cố:  

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ dộ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Ứng phó sự cố:  

- Khi phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống như sau: thực hiện khóa van đầu nguồn và 

tiến hành thay thế đường ống cấp, thoát nước bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất. 

Sau khi khắc phục xong sự cố mới mở van cấp nước hoặc xả nước thải. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp, 

thoát nước đã áp dụng tại Nhà máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

6.6. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa như sau: 

Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXL 

nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. 

- Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ. 

- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm. 
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- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT nước thải; 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Biện pháp, hành động ứng phó sự cố: 

Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nước thải như sau: 

Bảng 3.11. Bảng phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước 

thải 

TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

1 
Máy bơm nước 

thải 

Máy không làm việc 

nhưng nóng 

Điện nguồn mất 

pha đưa vào motor 
Kiểm tra khắc phục 

Máy làm việc 

nhưng có tiếng kêu 

gầm 

Máy bị ngược chiều 

quay 
Kiểm tra khắc phục 

Bơm làm việc 

nhưng không lên 

nước 

Van đang mở bị 

nghẹt hoặc hư 

Kiểm tra, phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư 

hỏng thì thay 

Đường  ống bị tắt 

nghẽn 
Kiểm tra và khắc phục 

Buồng bơm không 

có nước 
Mồi nước 

Lưu lượng bơm 

giảm 

Bị nghẹt ở cánh 

bơm, van, đường 

ống, lupbe 

Kiểm tra khắc phục 

Nguồn điện cung 

cấp không đúng 
Kiểm tra khắc phục 

2 
Máy bơm định 

lượng 

Máy phát ra tiếng 

kêu lớn 
Khô dầu Tra dầu máy 

Máy làm việc bình 

thường nhưng lưu 

lượng bơm giảm 

Màng bơm bị bẩn Vệ sinh màng bơm 

6.7. Sự cố liên quan đến hoạt động của HTXL bụi, khí thải 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải, Công ty đã thực 

hiện các biện pháp như sau: 
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Biện pháp phòng ngừa: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung dung dịch xút nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: luôn trang bị các 

thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút. 

- Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị 

dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.  

- Dừng và kiểm tra tình trạng hệ thống xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. 

- Luôn kiểm tra van an toàn đảm bảo van luôn duy trì trong tình trạng hoạt động tốt. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử 

dụng để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất. 

Biện pháp ứng phó: 

- Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất nếu hệ thống xử lý bụi, khí thải ngưng hoạt động 

hoặc hoạt động không hiệu quả. 

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải 

trước khi đưa hệ thống xử lý bụi, khí thải vận hành trở lại. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, Công ty 

TNHH Megatec có các nội dung thay đổi so với Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở “Đầu tư mở rộng Nhà máy 

sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất. Chi tiết: sản xuất 

các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng với quy mô 8.000 m3 sản phẩm/năm, sản 

xuất tay vịn cầu thang với quy mô 3.000.000 thanh/năm; sản xuất quầy kệ với quy mô 

40.000 sản phẩm/năm; sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất với quy mô 10.000 sản 

phẩm/năm” do Công ty TNHH Megatec là Chủ đầu tư tại KCN Chơn Thành I, ấp 2, xã 

Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 13/01/2015, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.12. Các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với quyết định phê duyệt ĐTM của cơ sở 

STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

I Phân khu chức năng trong nhà xưởng 

1 Nhà xưởng 4 

Bố trí máy móc, thiết bị cho 

quy trình sản xuất tay vịn 

cầu thang 

Bố trí máy móc, thiết bị 

cho cho công đoạn sơn 

hoàn thiện các sản phẩm 

Trong quá trình bố trí máy móc thiết bị, công ty nhận thấy 

diện tích của nhà xưởng 3 đảm bảo để bố trí máy móc 

thiết bị cho quy trình sản xuất tay vịn cầu thang. Do đó, 

Công ty sẽ bố trí lắp đặt các máy móc, thiết bị phục vụ 

cho công đoạn sơn hoàn thiện các sản phẩm tại nhà xưởng 

4. 

Công ty cam kết không thay đổi công suất sản xuất của cơ 

sở nên sự thay đổi này không là tăng tác động từ cơ sở 

đến môi trường xung quanh. 

2 Nhà xưởng 5 
Bố trí máy móc, thiết bị cho 

quy trình sản xuất bàn, ghế 

Công ty sẽ không xây 

dựng xưởng 5. Máy móc, 

thiết bị phục vụ quy trình 

sản xuất bàn, ghế sẽ được 

bố trí tại các nhà xưởng 1, 

2 và 3 

Trong quá trình bố trí máy móc thiết bị, công ty nhận thấy 

4 nhà xưởng đủ đảm bảo diện tích để bố trí toàn bộ máy 

móc thiết bị cho các quy trình sản xuất của cơ sở. Do đó, 

công ty sẽ không xây dựng thêm nhà xưởng 5 nhằm giảm 

thiểu chi phí đầu tư xây dựng. Phần diện tích dự kiến xây 

dựng sẽ được thể hiện là phần diện tích đất dự trữ. 

II Máy móc, thiết bị sản xuất 

1 Máy mài dao - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 03 máy 
Trong quá trình thực hiện Báo cáo ĐTM, Công ty chưa dự 

trù được toàn bộ máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình 

vận hành chính thức của Nhà máy. Do đó, trong quá trình 

hoạt động Công ty đã có những tính toán thực tế về máy 

móc, thiết bị sử dụng. Vì vậy, Công ty tính toán và sẽ bổ 

sung thêm danh mục máy móc, thiết bị để đáp ứng cho 

quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy trong thời gian 

2 Máy ghép dọc tự động - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 03 máy 

3 Máy bào 4 mặt - Số lượng: 03 máy - Số lượng: 08 máy 

4 Máy bào 2 mặt - Số lượng: 04 máy - Số lượng: 07 máy 

5 Máy cưa rong theo - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 02 máy 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

chiều dọc tới 

Công ty cam kết không thay đổi công suất sản xuất của cơ 

sở nên sự thay đổi này không là tăng tác động từ cơ sở 

đến môi trường xung quanh. 
6 

Máy cưa rong nhiều 

lưỡi 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

7 Máy ép - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 02 máy 

8 

Hệ thống máy ghép 

dọc phay mộng Finger 

tự động 

- Số lượng: 0 hệ thống - Số lượng: 02 hệ thống 

9 Buồng sơn khô  - Số lượng: 0 buồng sơn - Số lượng: 04 buồng sơn 

10 Máy chà nhám - Số lượng: 00 máy - Số lượng: 02 máy 

11 Máy chà nhám cạnh - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 02 máy 

12 Máy chà nhám thùng - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 02 máy 

13 Máy cưa Panel đứng - Số lượng: 00 máy - Số lượng: 01 máy 

14 
Hệ thống súng phun 

sơn 
- Số lượng: 0 hệ thống - Số lượng: 01 hệ thống 

15 Máy ép bản 2,4 m - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

16 Máy ép bản 4,5 m - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

17 Máy ép bản 5 m - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

18 
Máy ép bản (bàn kẹp 

2 mặt) 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

19 Bàn kẹp - Số lượng: 0 bàn - Số lượng: 01 bàn 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

20 Máy xẻ cạnh - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

21 Máy tạo dáng tự động - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

22 Máy ép thủy lực - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

23 Tủ sấy - Số lượng: 0 tủ - Số lượng: 01 tủ 

24 
Máy ghép gỗ tự động 

sử dụng bằng thủy lực 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

25 

Băng tải chuyển hàng 

dạng con lăn hoạt 

động bằng điện 

- Số lượng: 0 băng tải - Số lượng: 01 băng tải 

26 Máy cắt góc - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

27 
Máy cắt đứng hoạt 

động bằng điện 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

28 
Máy tạo dáng có lập 

trình 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

29 
Tủ điều khiển máy 

CNC 
- Số lượng: 0 tủ - Số lượng: 01 tủ 

30 
Mặt bàn máy ghép 

dọc 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

31 
Máy thử độ cứng của 

gỗ 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

32 
Máy chà nhám cước 

hoạt động bằng điện 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

33 Máy sấy khí - Số lượng: 0 máy - Số lượng: 02 máy 

34 
Máy gắp gỗ dùng để 

gia công ván ghép 
- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 01 máy 

35 

Máy chà nhám hoạt 

động bằng điện dùng 

để gia công ván ghép 

- Số lượng: 0 máy - Số lượng: 03 máy 

36 
Băng tải dùng cho 

máy chà nhám 
- Số lượng: 0 băng tải - Số lượng: 01 băng tải 

37 Băng tải Belt - Số lượng: 0 băng tải - Số lượng: 01 băng tải 

38 Máy nén - Số lượng: 03 máy - Số lượng: 04 máy 

39 Bàn cắt - Số lượng: 01 bàn - Số lượng: 0 bàn 

40 Máy cắt - Số lượng: 04 máy - Số lượng: 03 máy 

41 Máy cưa - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 01 máy 

42 
Máy chà nhám định 

dạng 
- Số lượng: 02 máy - Số lượng: 0 máy 

43 Máy chà nhám vòng - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 01 máy 

44 
Máy chà nhám lấy độ 

chính xác 
- Số lượng: 01 máy - Số lượng: 01 máy 

45 Máy chà mặt - Số lượng: 01 máy - Số lượng: 0 máy 

46 Buồng sơn màng nước - Số lượng: 04 buồng sơn - Số lượng: 0 buồng sơn 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

47 
Máy chà nhám thanh 

tròn 
- Số lượng: 04 máy - Số lượng: 02 máy 

48 Máy tiện tròn tự động - Số lượng: 02 máy - Số lượng: 01 máy 

49 Hệ thống sơn UV - Số lượng: 02 hệ thống - Số lượng: 0 hệ thống 

50 Máy khoan lỗ - Số lượng: 02 máy - Số lượng: 0 máy 

51 Máy cưa rong - Số lượng: 02 máy - Số lượng: 01 máy 

III Hóa chất sử dụng cho sản xuất   

1 Thuốc thử gỗ Khối lượng: 0 lít/năm Khối lượng: 600 lít/năm 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ sử dụng thêm Thuốc 

thử gỗ nhằm kiểm tra chất lượng nguyên liệu gỗ đầu vào 

đã được tẩm sấy, mối mọt hay chưa. Bao bì chứa thuốc 

thử sẽ được thu gom và kiểm soát theo dạng CTNH. Do 

đó, Công ty nhận thấy việc bổ sung thêm hóa chất không 

gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

2 
Chất vệ sinh dụng cụ 

sơn 

- 

1.200 kg/năm 

Công ty sẽ sử dụng thêm hóa chất vệ sinh dụng cụ sơn 

sau một khoảng thời gian sử dụng nhằm tăng tuổi thọ sử 

dụng của thiết bị. 

3 Keo 502 

- 

24 kg/năm 

Công ty sẽ sử dụng thêm keo 502 để chỉnh sửa một số 

hàng hóa bị lỗi. Công ty nhận thấy lượng hàng hóa cần 

sửa không nhiều, do đó lượng hóa chất được công ty sử 

dụng trong thời gian tới cũng không nhiều. 

IV Phương án xử lý nước thải  

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải  

- Tóm tắt quy trình công 

nghệ:  

- Tóm tắt quy trình công 

nghệ:  

Trong thời gian tới, Công ty bổ sung thêm bể Anoxic 

nhằm tăng khả năng xử lý Nitơ có trong nước thải. 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

+ Nước thải sinh hoạt từ 

nhà vệ sinh → Bể tự hoại 

03 ngăn (1); 

+ Nước thải sinh hoạt từ 

nhà ăn → Bể tách dầu 

(2); 

+ (1) + (2) → Bể thu gom 

2 (3); 

+ Nước thải sản xuất → Bể 

thu gom 1 → Bể keo tụ, 

tạo bông  →  Bể lắng 

hóa lý (4). 

(3) + (4) → Bể điều 

hòa → Bể Aerotank → Bể 

lắng sinh học → Bể khử 

trùng → Đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I. 

+ Nước thải sinh hoạt từ 

nhà vệ sinh → Bể tự 

hoại 03 ngăn (1); 

+ Nước thải sinh hoạt từ 

nhà ăn → Bể tách dầu 

(2); 

+ (1) + (2) → Bể thu 

gom 2 (3); 

+ Nước thải sản xuất → 

Bể thu gom 1 → Bể 

keo tụ, tạo bông  →  

Bể lắng hóa lý (4). 

(3) + (4) → Bể điều hòa 

→ Bể Anoxic → Bể 

Aerotank → Bể lắng sinh 

học → Bể khử trùng → 

Đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Chơn 

Thành I. 

V Phương án xử lý khí thải 

1 
Hệ thống lọc bụi túi 

vải (xử lý bụi tinh) 

Số lượng: 04 hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Số lượng quạt hút: 04 cái 

Công suất quạt hút: 

40HP/quạt 

Số lượng: 01 hệ thống lọc 

bụi túi vải gồm 7 ngăn 

Số lượng quạt hút: 02 cái 

Công suất quạt hút: 

40HP/quạt 

Trong quá trình lên kế hoạch cho việc xây dựng nhà 

xưởng sản xuất và bố trí lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty 

đã tham khảo sự tư vấn của đơn vị lắp đặt hệ thống xử lý. 

Công ty sẽ lắp đặt 1 hệ thống lọc bụi túi vải có 7 ngăn để 

thu gom toàn bộ lượng bụi mịn phát sinh từ quá trình sản 

xuất. Việc lắp đặt 1 hệ thống cũng giúp cho công ty dễ 

vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đồng thời tiết kiệm chi phí 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

lắp đặt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dòng khí sau khi 

qua hệ thống đạt quy định hiện hành. 

2 

Hệ thống xử lý bụi 

bằng cyclone (xử lý 

bụi thô) 

Số lượng: 06 cyclone đơn 

Số lượng quạt hút: 05 quạt 

có công suất 40HP/quạt và 

01 quạt có công suất 

11Kw/quạt 

Số lượng: 06 cyclone  

+ Cyclone đơn: 5 hệ thống. 

+ Cyclone kết hợp với hệ 

lọc bụi túi vải: 01 hệ 

thống. 

Số lượng quạt hút: 06 quạt 

có công suất 40HP/quạt  

Theo báo cáo ĐTM, công ty lắp đặt 6 cyclone đơn để 

xử lý bụi thô. Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt hệ thống 

thu gom, xử lý bụi, công ty nhận thấy có thể bố trí kết hợp 

giữa 01 Cyclone và 01 hệ lọc bụi túi vải nhằm vừa đảm 

bảo xử lý bụi thô, vừa xử lý bụi tinh từ quá trình sản xuất. 

Công ty nhận thấy sự thay đổi này giúp giảm chi phí vận 

hành các hệ thống thu gom, xử lý bụi, nhưng vẫn đảm bảo 

khí sạch sau khi qua hệ thống xử lý đều đạt quy chuẩn 

hiện hành. 

3 Buồng sơn màng nước 

Số lượng: 3 buồng sơn 

Hệ thống xử lý: 03 hệ thống. 

- Quy trình công nghệ xử lý: 

Khí thải → quạt hút → ống 

thoát 

Quạt hút:  

+ Số lượng: 2 cái/hệ thống. 

+ Công suất: 3HP/quạt 

 

Số lượng: 0 buồng sơn 

Trong quá trình hoạt động sản xuất và tham khảo tư vấn 

của đơn vị lắp đặt buồng sơn, công ty thay đổi buồng sơn 

màng nước thành buồng sơn khô. Công ty sẽ tăng số 

lượng buồng phun sơn từ 3 buồng lên thành 5 buồng 

nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất của Công ty. Công ty lắp 

đặt 05 hệ thống xử lý khí thải đi kèm nhằm đảm bảo thu 

gom, xử lý khí thải đạt quy định trước khi thải ra ngoài 

môi trường.  

Công ty nhận thấy sự thay đổi này nhằm giảm chi phí vận 

hành buồng sơn và hệ thống xử lý. Bên cạnh đó, với sự 

thay đổi này nhằm xử lý hiệu quả hơn lượng sơn dư trong 

quá trình phun sơn. 

Công ty không thay đổi công suất sản xuất của cơ sở nên 

sự thay đổi này làm tăng tác động từ cơ sở đến môi trường 

xung quanh. 

4 Buồng sơn khô Số lượng: 0 buồng sơn 

Số lượng: 5 buồng sơn 

Hệ thống xử lý: 5 hệ thống  

- Quy trình công nghệ xử 

lý: 

Khí thải → tháp hấp phụ 

→ ống dẫn khí thải 

Vị trí lấy mẫu khí thải: tại 

ống dẫn khí thải sau tháp 

hấp phụ. 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

Quạt hút:  

+ Số lượng: 1 cái/hệ thống. 

+ Công suất: 3HP – 

5HP/quạt 

VI Chất thải rắn    

1 Chất thải nguy hại Khối lượng: 12.840 kg/năm 
Khối lượng: 12.900 

kg/năm 

Công ty sẽ bổ sung thêm hóa chất thuốc thử gỗ cho quá 

trình sản xuất nên lượng chất thải nguy hại sẽ tăng so với 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Với tần suất thu gom 6 

tháng/lần nên kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo lưu 

chứa. 

VII Chương trình quan trắc   

7 Không khí 

- Không khí xung quanh: 01 

vị trí khu vực cổng chính. 

- Không khí khu vực sản 

xuất: 06 vị trí bên trong 5 

phân xưởng sản xuất và 01 

vị trí trong cabin sơn. 

- Không khí xung 

quanh: 0 vị trí. 

- Không khí khu vực sản 

xuất: 0 vị trí. 

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, điều 97 và điều 98 

quy định về việc quan trắc nước thải, khí thải. Do đó, 

không quy định về việc thực hiện quan trắc môi trường 

đối với không khí. Công ty xin phép không thực hiện 

quan trắc đối với nền mẫu này. 

8 Khí thải 

- Vị trí sau hệ thống xử lý 

bụi (mỗi ống thoát khí ra 

ngoài là 1 vị trí đo đạc) 

Tần xuất quan trắc: 3 

tháng/lần 

- Khí thải tại các ống thoát 

khí thải: 

+ 05 vị trí tại 05 ống thoát 

của 05 HTXL bụi gỗ bằng 

Cyclone 

+ 07 vị trí tại 07 ống thoát 

của 01 HTXL bụi gỗ bằng 

túi vải. 

+ 05 vị trí tại 05 ống thoát 

của 05 HTXL khí thải từ 

quá trình sơn. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, công 

trình xử lý khí thải của Công ty thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc khí thải định kỳ. 

Nhằm kiểm soát hiệu suất xử lý và chất lượng khí thải 

đầu ra của mỗi HTXL bụi, khí thải tại các nhà xưởng. 

Công ty tiến hành thực hiện lấy mẫu quan trắc định kỳ đối 

với mẫu khí thải tại mỗi ống thoát với tần suất giám sát 

được quy định tại khoản 4, điều 98 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP (Tần xuất quan trắc: Tần suất giám sát: 

01 năm/lần đối với thông số hữu cơ; 06 tháng/lần đối với 
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STT Nội dung Theo ĐTM phê duyệt 
Phương án điều chỉnh 

thay đổi so với ĐTM 
Lý do thay đổi 

Tần xuất quan trắc: Tần 

suất giám sát: 01 năm/lần 

đối với thông số hữu cơ; 

06 tháng/lần đối với các 

thông số còn lại 

các thông số còn lại) 

9 Nước thải 

- Nước thải: 

+ 01 vị trí tại bể gom 1 

nước thải. 

+ 01 vị trí tại bể gom 2 

nước thải. 

+ 01 vị trí tại hố ga đấu nối 

sau HTXL nước thải 

Tần xuất quan trắc: 3 

tháng/lần 

- Nước thải: 01 vị trí 

nước thải sau HTXL tại hố 

ga đấu nối nước thải. 

Tần xuất quan trắc: 6 

tháng/lần 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, công trình xử lý 

nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ.  

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công tác quản lý môi trường 

được chặt chẽ, Công ty sẽ thực hiện lấy mẫu quan trắc 

định kỳ đối với mẫu nước thải sau HTXL tại hố ga đấu 

nối nước thải với tần suất 6 tháng/lần. 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  82 

CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1 Nội dung thu gom đấu nối nước thải 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ cơ sở được xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định, không xả trực tiếp ra môi 

trường. 

Đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Chơn Thành I tại Văn bản: Hợp đồng xử lý nước thải số 

00107/HĐXLNT/KCNCT.2015 giữa Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN Chơn Thành và Công ty TNHH Megatec. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải  

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom nước thải: Tổng lượng nước thải phát sinh từ cơ sở là 

16,5m3/ngày. Các nguồn phát sinh nước thải từ cơ sở như sau: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (từ các nhà vệ sinh, lavabor của khu vực nhà 

ăn) của cơ sở với lưu lượng khoảng 13,50 m3/ngày. Nước thải được thu gom và 

xử lý sơ bộ bằng 04 bể tự hoại 03 ngăn (tổng thể tích là 45,7 m3) và 01 bể tách 

dầu (tổng thể tích là 3,4 m3) sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

cơ sở với công suất 40 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết 

bị tại quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành ván ghép bằng máy ép khoảng 

3m3/ngày sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ 

sở với công suất 40 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của cơ sở sau xử lý đạt giới 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), 

sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn 

Thành I  để tiếp tục được xử lý theo quy định. Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X(m) = 

1259434; Y(m) =  537857 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o.  

1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 03 ngăn (1); 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn → Bể tách dầu (2); 
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+ (1) + (2) → Bể thu gom 2 (3); 

+ Nước thải sản xuất → Bể thu gom 1 → Bể keo tụ, tạo bông  →  Bể lắng hóa lý 

(4). 

(3) + (4) → Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → 

Bể khử trùng → Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I. 

 Bùn thải → Sân phơi bùn → Bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

- Công suất thiết kế: 40 m3/ngày (24 giờ).  

- Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH, Polimer, Chlorine. 

- Chế độ vận hành: liên tục. 

1.2.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.2.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo 

dưỡng hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Chơn Thành I để giám sát các thông số 

nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Chơn Thành I. 

1.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Chơn 

Thành I, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. Trường hợp có thay đổi có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy 

phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5, 

Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.                           

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử thu gom nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 
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- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành I và phải 

ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.     

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1.  

- Nguồn số 02: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2. 

- Nguồn số 03: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2. 

- Nguồn số 04: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 3. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn tại xưởng 4. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.2.1. Vị trí xả khí thải 

Vị trí xả thải và lưu lượng xả khí thải lớn nhất đối với từng nguồn thải được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.1.Vị trí xả thải tại các ống thoát HTXL 

TT Vị trí 
Dòng khí 

thải 

Tọa độ VN-2000: Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – 

hệ thống 1 (Nguồn số 01) 

Dòng khí 

thải số 01 
1259608 537942 

2 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – 

hệ thống 2 (Nguồn số 01) 

Dòng khí 

thải số 02 
1259608 537945 

3 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – 

hệ thống 1 (Nguồn số 02) 

Dòng khí 

thải số 03 
1259557 537954 

4 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – 

hệ thống 2 (Nguồn số 02) 

Dòng khí 

thải số 04 
1259560 537954 

5 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – 

hệ thống 3 (Nguồn số 02) 

Dòng khí 

thải số 05 
1259563 537954 
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TT Vị trí 
Dòng khí 

thải 

Tọa độ VN-2000: Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

6 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 1 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 06 
1259569 537954 

7 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 2 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 07 
1259575 537954 

8 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 3 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 08 
1259578 537954 

9 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 4 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 09 
1259581 537954 

10 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 5 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 10 
1259581 537954 

11 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 6 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 11 
1259581 537957 

12 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng 

lọc bụi túi vải tại xưởng 2 – 

ngăn 7 (Nguồn số 03, 04) 

Dòng khí 

thải số 12 
1259581 537957 

13 

Tại ống dẫn khí thải sau tháp 

hấp phụ của hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 1 (Nguồn số 05) 

Dòng khí 

thải số 13 
1259508 537941 

14 

Tại ống dẫn khí thải sau tháp 

hấp phụ hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ 

thống 2 (Nguồn số 05) 

Dòng khí 

thải số 14 
1259509 537937 

15 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại cabin 

thuộc xưởng 3 – hệ thống 3 

(Nguồn số 05) 

Dòng khí 

thải số 15 
1259509 537934 
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TT Vị trí 
Dòng khí 

thải 

Tọa độ VN-2000: Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

16 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại cabin 

thuộc xưởng 3 – hệ thống 4 

(Nguồn số 05) 

Dòng khí 

thải số 16 
1259509 537931 

17 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại xưởng 4 

(Nguồn số 06) 

Dòng khí 

thải số 17 
1259495 537950 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Megatec, địa chỉ tại 

KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước. 

2.2.2. Lưu lượng khí thải lớn nhất 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 15: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 16: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000  m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 17: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

2.2.3. Phương thức xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

9,55m, đường kính 0,7 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 02: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 
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9,55m, đường kính 0,7 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 03: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

14,2m, đường kính 0,95 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 04: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

13,3m, đường kính 0,95 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 05: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

12,4m, đường kính 0,95 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 06 đến dòng khí thải số 12: Khí thải được xả ra môi trường qua 

07 ống thải (chiều cao 8 m, đường kính 0,55 x 0,55 (m)), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 13: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 12m, 

đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 14: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 10m, 

đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 15: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 10m, 

đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 16: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 10m, 

đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 17: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 12m, 

đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 0,8 và Kv = 1,0), 

cụ thể như sau:  

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm trong khí thải sau HTXL khí thải từ các nguồn thải và giá 

trị giới hạn 

TT Vị trí 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ; 

quan trắc 

tự động, 

liên tục 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT, cột B 

(Kp=0,8; Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

01 

Ống thoát hệ 

thống xử lý 

bụi gỗ (dòng 

khí thải số 

01 đến số 

12) 

Lưu lượng m3/giờ - - 

- Tần suất 

quan trắc 

định kỳ: 03 

tháng/lần 

- Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

bụi, khí thải 

Bụi tổng mg/Nm3 160 
- 

02 

Ống dẫn khí 

thải sau tháp 

hấp phụ của 

Lưu lượng m3/giờ - - 

Bụi tổng mg/Nm3 160 - 
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TT Vị trí 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ; 

quan trắc 

tự động, 

liên tục 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT, cột B 

(Kp=0,8; Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

hệ thống xử 

lý khí thải từ 

quá trình 

sơn (dòng 

khí thải số 

13 đến số 

17) 

n-Butyl axetat mg/Nm3 - 950 tự động, liên 

tục theo quy 

định tại 

khoản 2 

Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ

-CP của 

Chính phủ 

Etylaxetat mg/Nm3 - 1.400 

Styren mg/Nm3 - 100 

2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

2.3.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa và chà nhám tại xưởng 1 

được thu gom và dẫn về HTXL bụi gỗ bằng Cyclone để xử lý, sau đó thải ra môi 

trường qua ống thải. 

- Nguồn số 02: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2 được thu 

gom và dẫn về HTXL bụi gỗ bằng Cyclone để xử lý, sau đó thải ra môi trường qua 

ống thải. 

- Nguồn số 03: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2 được thu gom 

và dẫn về HTXL bụi gỗ bằng cyclone kết hợp thùng lọc túi vải tại xưởng 2 để xử 

lý, sau đó thải ra môi trường qua ống thải. 

- Nguồn số 04: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 3 được thu gom 

và dẫn về thùng lọc túi vải tại xưởng 2 để xử lý. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn tại xưởng 3 được thu gom và dẫn 

về HTXL khí thải tại xưởng 3 để xử lý. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn tại xưởng 4 được thu gom và dẫn 

về HTXL khí thải tại xưởng 4 để xử lý. 

2.3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

a. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 (Nguồn số 01) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi gỗ → Chụp hút bụi thô → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → Cyclone → Ống thoát. 

- Số lượng: 02 hệ thống 

- Công suất thiết kế:  
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+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1: 18.000 m3/giờ; 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1: 18.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

b. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2  (Nguồn số 02) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi gỗ → Chụp hút bụi thô → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → Cyclone → Ống thoát. 

- Số lượng: 03 hệ thống. 

- Công suất thiết kế:  

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1: 18.000 m3/giờ 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2: 18.000 m3/giờ 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3: 18.000 m3/giờ 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

c. HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 và xưởng 

3 (Nguồn số 03 và 04) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý:  

+ Bụi gỗ xưởng 2 → Chụp hút → Hệ thống đường ống → Quạt hút → Cyclone → 

(1) 

+ Bụi gỗ xưởng 3 → Chụp hút → Hệ thống đường ống → Quạt hút → (2) 

(1) + (2) → Thùng lọc bụi túi vải →  Ống thoát 

- Số lượng: 01 hệ thống 

- Công suất thiết kế: 49.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

d. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 (Nguồn số 05) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Khí thải → Tháp hấp phụ → Quạt hút → Ống 

thoát. 

- Số lượng: 04 hệ thống. 

- Công suất thiết kế:  

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1: 7.000 m3/giờ  

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2: 10.000 m3/giờ/  

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 3: 

10.000 m3/giờ/ 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 4: 

10.000 m3/giờ/ 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

f. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 4 (Nguồn số 06) 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Khí thải → Tháp hấp phụ → Quạt hút → Ống 

thoát. 

- Số lượng: 01 hệ thống 

- Công suất thiết kế: 10.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

2.3.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

2.3.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải.  

- Kiểm tra thường xuyên túi vải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của HTXL. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 

+ Ngưng hoạt động nếu hệ thống xử lý không có khả năng bụi và khí thải đạt quy 

chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, nhà máy phải điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất, tạm ngừng sản xuất các dây chuyền phát sinh. Đồng thời, thực 

hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc 

phục sự cố liên quan đến HTXL. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và 

ổn định chất lượng khí thải đầu ra sau HTXL mới tiến hành sản xuất bình 

thường.  

2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo chất lượng khí thải ra ngoài 

môi trường đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kp=0,9, Kv=1 Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực cắt, bào, cưa tại xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Khu vực cắt, bào, cưa và chà nhám tại xưởng 2. 

- Nguồn số 03: Khu vực chà nhám tại xưởng 3. 

- Nguồn số 04: Khu vực sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 05: Khu vực sơn tại xưởng 4. 

- Nguồn số 06: HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1. 

- Nguồn số 07: HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2. 

- Nguồn số 08: HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2. 

- Nguồn số 09: HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 10: HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 4. 

- Nguồn số 11: Khu vực HTXL nước thải. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của Công 

ty được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.3. Vị trí của các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

TT Vị trí 

Tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

1 Khu vực cắt, bào, cưa, mài tại xưởng 1 1259584 537897 

2 Khu vực cắt, bào, cưa, chà nhám tại xưởng 2 1259616 537903 

3 Khu vực chà nhám tại xưởng 3 1259535 537919 

4 Khu vực sơn tại xưởng 3 1259515 537935 

5 Khu vực sơn tại xưởng 4 1259500 537909 

6 HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 1259584 537953 

7 
HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc 

bụi túi vải tại xưởng 2 
1259572 537954 

8 HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 1259609 537942 

9 HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 1259509 537935 

10 HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 4 1259491 537908 

11 HTXL nước thải 1259459 537940 
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3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn. độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1. Tiếng ồn 

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được trình bày trong bảng sau: 

STT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.3.2. Độ rung 

Giới hạn tối đa cho phép về độ rung được trình bày trong bảng sau: 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và 

giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối 

với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn 

- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra 

tiếng ồn lớn; 
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- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với các công trình lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 NH 100 

2 
Giẻ lau, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 100 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Lỏng 17 02 04 NH 150 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 KS 50 

5 Bao bì kim loại cứng thải  Rắn 18 01 02 KS 2.448 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 KS 12 

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 12 

8 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 NH 80 

9 Cặn sơn Lỏng 08 01 01 KS 50 

10 
Bùn thải phát sinh từ HTXL 

nước thải  
Bùn 12 06 05 KS 5.148 

11 
Than hoạt tính thải từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 NH 77 

Tổng cộng  8.227 
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4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu  

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giấy văn phòng, thùng carton thải 18 01 05 TT-R 936 

2 Dây đai kiện hàng 03 02 12 TT-R 3.744 

3 Đinh hỏng 05 08 09 TT-R 1.560 

4 Bao bì thải 18 01 06 TT-R 3.120 

5 
Gỗ vụn, mùn cưa và bụi gỗ sau 

HTXL 
09 01 03 TT-R 2.496.000 

6 Thùng đựng keo ghép gỗ 18 01 06 TT-R 4.740 

Tổng cộng 2.510.100 

4.1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải Tổng khối lượng (kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 84.240 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a. Thiết bị lưu chứa 

Chất thải nguy hại được thu gom vào các thùng chứa thích hợp gồm: 11 thùng 

chứa chuyên dụng bằng nhựa, có nắp đậy kín, có dung tích 60 – 240L, có dán nhãn. 

b. Kho lưu chứa 

- Diện tích kho: 9 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao, có mái che, phân chia các ô cho từng loại 

CTNH, có rãnh thu chất lỏng, có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có 

kết cấu chống thấm thích hợp, có biển cảnh báo, thiết bị PCCC,... 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

a. Thiết bị lưu chứa 

Chất thải công nghiệp thông thường được thu gom vào các thùng chứa thích hợp 

gồm: 5 bao chứa (bao bì mềm buộc kín) và 5 thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa 

HDPE, dung tích 120L – 240L.  

b. Kho lưu chứa 

- Diện tích kho: 18 m2. 
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- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có mái che, tường bao quanh, có cao độ nền 

đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có kết cấu chống thấm thích hợp, có biển cảnh 

báo,… 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thiết bị lưu chứa 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa thích hợp gồm: 10 -15 

thùng có dung tích 120L – 240L được bố trí xung quanh tại các khu vực nhà xưởng, 

khu vực nhà ăn, khu vực văn phòng, bảo vệ, các nhà vệ sinh và kho chứa chất thải sinh 

hoạt 

b. Kho lưu chứa 

- Diện tích khu vực lưu trữ: 5 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho chứa chất thải: Khu lưu giữ được bố trí gần kho chứa chất 

thải công nghiệp thông thường để thuận tiện thu gom, vận chuyển xử lý hàng ngày. 

4.2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.3. Các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường.  

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, 

tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo 

quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2, Điều 108, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Năm 2023 

1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với nước thải  

Theo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Công ty TNHH 

Megatec, Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nước thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: 28/02/2023, 07/06/2023, 25/09/2023, 11/12/2023. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: 

+ Điểm quan trắc 1: Nước thải sản xuất đầu vào 

+ Điểm quan trắc 2: Nước thải sau hệ thống xử lý tại hố ga đấu nối 

+ Điểm quan trắc 3: Nước thải sinh hoạt đầu vào 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 12 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN, thông số quan trắc: QCVN 40:2011/BTNMT 

cột B 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt                                                       

Số Vimcerts: 066 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Tất cả các chỉ tiêu giám 

sát trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải qua các đợt quan trắc định kỳ đều 

nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

Kết quả mẫu Quý I 

1 

Nước thải 

sản xuất đầu 

vào 

NT01 
Ngày 

28/02/2023 

106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,09 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 2.362 100 

COD COD mg/L 3.251 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.632 50 

 Tổng Nitơ mg/L 32,6 40 

 Tổng phospho mg/L 1,36 6 

 Amoni mg/L 2,52 10 

 Tổng phenol mg/L 0,19 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,25 - 

Tổng 

Coliform 
Tổng Coliform 

MPN/ 

100mL 
21 x 104 5.000 

2 

Nước thải 

sau hệ thống 

xử lý tại hố 

ga đấu nối 

NT02 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

57.6’’ 

11o23’ 

6.4’’ 

 pH - 7,12 5,5 – 9 

 TSS mg/L 18 100 

 COD mg/L 42 150 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 BOD5 mg/L 17 50 

 Tổng Nitơ mg/L 15,8 40 

 Tổng phospho mg/L 2,96 6 

 Amoni mg/L 1,37 10 

 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
14 x 102 5.000 

3 

Điểm quan 

trắc 3: Nước 

thải sinh 

hoạt đầu vào 

NT03 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 7,23 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 118 100 

COD COD mg/L 163 150 

BOD5 BOD5 mg/L 65 50 

 Tổng Nitơ mg/L 37,5 40 

 Tổng phospho mg/L 4,87 6 

 Dầu mỡ động, mg/L 3,62 - 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

thực vật 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
28 x 102 5.000 

Kết quả quan trắc Quý II 

4 

Nước thải 

sản xuất đầu 

vào 

NT01 
Ngày 

07/06/2023 

106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,37 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 2.103 100 

COD COD mg/L 3.203 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.533 50 

 Tổng Nitơ mg/L 36,8 40 

 Tổng phospho mg/L 2,52 6 

 Amoni mg/L 4,16 10 

 Tổng phenol mg/L 0,23 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,62 - 

Tổng 

Coliform 
Tổng Coliform 

MPN/ 

100mL 
15 x 104 5.000 

5 Nước thải NT02 Ngày 106o35’ 11o23’  pH - 7,46 5,5 – 9 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

sinh hoạt đầu 

vào 

07/06/2023 57.6’’ 6.4’’ TSS TSS mg/L 20 100 

 COD mg/L 116 150 

 BOD5 mg/L 41 50 

 Tổng Nitơ mg/L 30,1 40 

 Tổng phospho mg/L 4,32 6 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,76 - 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
21 x 102 5.000 

6 

Nước thải 

sau hệ thống 

xử lý tại hố 

ga đấu nối:  

NT03 
Ngày 

07/06/2023 

106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 6,69 5,5 – 9 

 TSS mg/L < 15 100 

 COD mg/L 22 150 

 BOD5 mg/L 6 50 

 TổngNitơ mg/L < 9,0 40 

 Tổng phospho mg/L 0,23 6 

 Amoni  mg/L 0,68 10 

 Tổng Phenol  mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0.5 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
5 x 103 5.000 

Kết quả mẫu Quý III 

7 

Nước thải 

sản xuất đầu 

vào 

NT01 
Ngày 

25/09/2023 

106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,45 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 1.962 100 

COD COD mg/L 3.240 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.633 50 

 Tổng Nitơ mg/L 33,6 40 

 Tổng phospho mg/L 1,02 6 

 Amoni mg/L 8,2 10 

 Tổng phenol mg/L 0,16 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 4,6 - 

Tổng 

Coliform 
Tổng Coliform 

MPN/ 

100mL 
28 x 104 5.000 

8 Nước thải NT02 Ngày 106o35’ 11o23’  pH - 5,96 5,5 – 9 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

sau hệ thống 

xử lý tại hố 

ga đấu nối 

25/09/2023 57.6’’ 6.4’’  TSS mg/L 16 100 

 COD mg/L 54 150 

 BOD5 mg/L 21 50 

 Tổng Nitơ mg/L 21,3 40 

 Tổng phospho mg/L 1,66 6 

 Amoni  mg/L 1,23 10 

 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
20 x 102 5.000 

9 

Nước thải 

sinh hoạt đầu 

vào 

NT03 
Ngày 

25/09/2023 

106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 7,43 5,5 – 9 

 TSS mg/L 56 100 

 COD mg/L 132 150 

 BOD5 mg/L 55 50 

 Tổng Nitơ mg/L 44,6 40 

 Tổng phospho mg/L 1,90 6 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 2,3 - 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
64 x 102 5.000 

Kết quả mẫu Quý IV 

10 

Nước thải 

sản xuất đầu 

vào 

NT01 
Ngày 

11/12/2023 

106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,33 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 1.585 100 

COD COD mg/L 3.152 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.696 50 

 Tổng Nitơ mg/L 25,6 40 

 Tổng phospho mg/L 1,36 6 

Amoni  Amoni  mg/L 10,5 10 

 Tổng phenol mg/L 0,25 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 5,9 - 

Tổng 

Coliform 
Tổng Coliform 

MPN/ 

100mL 
21 x 104 5.000 

11 Nước thải NT02 Ngày 106o35’ 11o23’  pH - 6,95 5,5 – 9 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

sau hệ thống 

xử lý tại hố 

ga đấu nối 

11/12/2023 57.6’’ 6.4’’  TSS mg/L 20 100 

 COD mg/L 44 150 

 BOD5 mg/L 18 50 

 Tổng Nitơ mg/L 12,5 40 

 Tổng phospho mg/L 1,77 6 

 Amoni  mg/L 1,36 10 

 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
21 x 102 5.000 

12 

Nước thải 

sinh hoạt đầu 

vào 

NT03 
Ngày 

11/12/2023 

106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 7,55 5,5 – 9 

 TSS mg/L 36 100 

 COD mg/L 115 150 

BOD5 BOD5 mg/L 52 50 

 Tổng Nitơ mg/L 32,6 40 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 Tổng phospho mg/L 1,25 6 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 2,8 - 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
15 x 102 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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1.2. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với khí thải  

Theo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Công ty TNHH 

Megatec, Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ khí thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: 28/02/2023, 02/03/2023, 07/06/2023, 08/06/2023, 09/06/2023, 

25/09/2023, 26/09/2023, 27/06/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc:  

+ Khí thải tại ống thoát khí thải tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 1. 

+ Khí thải tại ống thoát khí tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 2. 

+ Khí thải tại ống thoát khí tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 3. 

+ Khí thải tại ống thoát khí thải tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 4. 

+ Khí thải tại ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi – Cyclon 5. 

+ Khí thải tại ống thoát 1 hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 2 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 3 của hệ thống lock búi vải. 

+ Khí thải ống thoát 4 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải ống thoát 5 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 6 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 7 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

- Tổng số lượng mẫu quan trắc: 48 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT cột B; Kp= 1; Kv=1 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt                                                      

Số Vimcerts: 066  

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Tất cả các chỉ tiêu giám 

sát khí thải qua các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngưỡng cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp= 1; Kv=1) 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC                107 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải  

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

Kết quả mẫu quý I 

1 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 868 - 

 Bụi mg/Nm3 123 ≤ 180 

2 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 855 - 

 Bụi mg/Nm3 129 ≤ 180 

3 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 880 - 

 Bụi mg/Nm3 118 ≤ 180 

4 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 863 - 

 Bụi mg/Nm3 121 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

5 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT01 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 858 - 

 Bụi mg/Nm3 150 ≤180 

6 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 947 - 

 Bụi mg/Nm3 155 ≤180 

7 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 883 - 

 Bụi mg/Nm3 146 ≤180 

8 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.8’’ 

 Lưu lượng m3/h 876 - 

 Bụi mg/Nm3 130 ≤180 

9 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT05 
Ngày 

28/02/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 972 - 

 Bụi mg/Nm3 131 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

10 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT01 
Ngày 

02/03/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 933 - 

 Bụi mg/Nm3 118 ≤180 

11 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
Ngày 

02/03/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 
 

Lưu lượng m3/h 864 - 

Bụi mg/Nm3 136 ≤180 

12 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
Ngày 

02/03/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 862 - 

 Bụi mg/Nm3 122 ≤180 

Kết quả mẫu Quý II 

13 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 
Ngày 

07/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 996 - 

 Bụi mg/Nm3 118 ≤180 

14 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
Ngày 

07/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 999 - 

 Bụi mg/Nm3 134 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

15 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
Ngày 

07/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 842 - 

 Bụi mg/Nm3 112 ≤180 

16 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
Ngày 

07/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 986 - 

 Bụi mg/Nm3 116 ≤180 

17 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT01 
Ngày 

08/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 838 - 

 Bụi mg/Nm3 158 ≤180 

18 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
Ngày 

08/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 889 - 

 Bụi mg/Nm3 151 ≤180 

19 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
Ngày 

08/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 919 - 

 Bụi mg/Nm3 142 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

20 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
Ngày 

08/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 872 - 

 Bụi mg/Nm3 124 ≤180 

21 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT01 
Ngày 

09/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.045 - 

 Bụi mg/Nm3 138 ≤180 

22 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
Ngày 

09/06/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.038 - 

 Bụi mg/Nm3 112 ≤180 

23 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
Ngày 

09/06/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.042 - 

 Bụi mg/Nm3 128 ≤180 

24 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
Ngày 

09/06/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.052 - 

 Bụi mg/Nm3 116 ≤180 

Kết quả mẫu Quý III 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC                112 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

25 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 
Ngày 

25/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.609 - 

 Bụi Mg /Nm3 122 ≤180 

26 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
Ngày 

25/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 7.944 - 

 Bụi mg/Nm3 130 ≤180 

27 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
Ngày 

25/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.296 - 

 Bụi mg/Nm3 106 ≤180 

28 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
Ngày 

25/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.107 - 

 Bụi mg/Nm3 122 ≤180 

29 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT05 
Ngày 

26/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.344 - 

 Bụi mg/Nm3 156 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

30 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT06 
Ngày 

26/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.058 - 

 Bụi mg/Nm3 150 ≤180 

31 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT07 
Ngày 

26/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 932 - 

 Bụi mg/Nm3 146 ≤180 

32 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT08 
Ngày 

26/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 885 - 

 Bụi mg/Nm3 128 ≤180 

33 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT09 
Ngày 

(27/09/2023) 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.055 - 

 Bụi mg/Nm3 141 ≤180 

34 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT10 
Ngày 

27/09/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.041 - 

 Bụi mg/Nm3 125 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

35 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT11 
Ngày 

27/09/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.053 - 

 Bụi mg/Nm3 132 ≤180 

36 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT12 
Ngày 

27/09/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 1.063 - 

 Bụi mg/Nm3 119 ≤180 

Kết quả mẫu Quý IV 

37 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 
Ngày 

11/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.955 - 

 Bụi mg/Nm3 98 ≤180 

38 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
Ngày 

11/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.421 - 

 Bụi mg/Nm3 112 ≤180 

39 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
Ngày 

11/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.630 - 

 Bụi mg/Nm3 92 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

40 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
Ngày 

11/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.449 - 

 Bụi mg/Nm3 106 ≤180 

41 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT05 
Ngày 

12/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.665 - 

 Bụi mg/Nm3 104 ≤180 

42 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT06 
Ngày 

12/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 8.879 - 

 Bụi mg/Nm3 118 ≤180 

43 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT07 
Ngày 

12/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượn m3/h 9.102 - 

 Bụi mg/Nm3 101 ≤180 

44 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT08 
Ngày 

12/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 9.276 - 

 Bụi mg/Nm3 109 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

45 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT09 
Ngày 

13/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 9.480 - 

 Bụi mg/Nm3 106 ≤180 

46 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT10 
Ngày 

13/12/2023 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 9.080 - 

 Bụi mg/Nm3 98 ≤180 

47 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT11 
Ngày 

13/12/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 9.363 - 

 Bụi mg/Nm3 115 ≤180 

36 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT12 
Ngày 

13/12/2023 

106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 9.602 - 

 Bụi mg/Nm3 86 ≤180 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024  
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2. Năm 2024 

2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với nước thải  

Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 của Công ty TNHH 

Megatec, Công ty đã thực hiện quan trắc định kỳ nước thải như sau: 

- Thời gian quan trắc:  

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: 

+ Điểm quan trắc 1: Nước thải sản xuất đầu vào 

+ Điểm quan trắc 2: Nước thải sau hệ thống xử lý tại hố ga đấu nối 

+ Điểm quan trắc 3: Nước thải sinh hoạt đầu vào 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 9 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN, thông số quan trắc: QCVN 40:2011/BTNMT 

cột B 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt                                                       

Số Vimcerts: 066 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Tất cả các chỉ tiêu giám 

sát trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải qua các đợt quan trắc định kỳ đều 

nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

Kết quả mẫu Quý I 

1 

Nước thải 

sản xuất 

đầu vào 

NT01 13/03/2024 
106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,31 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 1.965 100 

COD COD mg/L 3.375 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.787 50 

 Tổng Nitơ mg/L 12,6 40 

 Tổng phospho mg/L 1,58 6 

 
Amoni 

(N_NH4
+) 

mg/L 7,2 10 

 Tổng phenol mg/L 0,17 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 6,3 - 

Tổng Coliform Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
24 x 104 5.000 

2 Nước thải 

sau hệ 
NT02 13/03/2024 

106o35’ 

57.6’’ 

11o23’ 

6.4’’ 

 pH - 6,91 5,5 – 9 

 TSS mg/L 38 100 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

thống xử 

lý tại hố 

ga đấu nối 

 COD mg/L 77 150 

 BOD5 mg/L 26 50 

 Tổng Nitơ mg/L 26,6 40 

 Tổng phospho mg/L 4,40 6 

 Amoni  mg/L 5,2 10 

 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,5) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
12 x 102 5.000 

3 

Nước thải 

sinh hoạt 

đầu vào 

NT03 13/03/2024 
106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 7,39 5,5 – 9 

 TSS mg/L 24 100 

COD COD mg/L 163 150 

BOD5 BOD5 mg/L 55 50 

 Tổng Nitơ mg/L 36,6 40 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 Tổng phospho mg/L 1,81 6 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,2 - 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
53 x 102 5.000 

Kết quả quan trắc Quý II 

4 

Nước thải 

sản xuất 

đầu vào 

NT01 17/06/2024 
106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,21 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 1.362 100 

COD COD mg/L 2.852 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.536 50 

 Tổng Nitơ mg/L 27,8 40 

 Tổng phospho mg/L 1,96 6 

Amoni Amoni  mg/L 15,9 10 

 Tổng phenol mg/L 0,33 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 6,3 - 

Tổng Coliform Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
23 x 104 5.000 

5 Nước thải NT02 17/06/2024 106o35’ 11o23’  pH - 7,29 5,5 – 9 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

sau hệ 

thống xử 

lý tại hố 

ga đấu nối 

57.6’’ 6.4’’  TSS mg/L 48 100 

 COD mg/L 45 150 

 BOD5 mg/L 20 50 

 TổngNitơ mg/L 11,8 40 

 Tổng phospho mg/L 1,96 6 

 Amoni  mg/L 1,44 10 

 Tổng Phenol  
mg/L KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 
(MDL=0,5) 

- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
11 x 102 5.000 

6 

Nước thải 

sinh hoạt 

đầu vào 

NT03 17/06/2024 
106o35’ 

57.7’’ 

11o23’ 

6.7’’ 

 pH - 7,33 5,5 – 9 

 TSS mg/L 33 100 

 COD mg/L 96 150 

 BOD5 mg/L 45 50 

 TổngNitơ mg/L 23,0 40 

 Tổng phospho mg/L 2,81 6 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,2 - 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
14 x 102 5.000 

Kết quả mẫu Quý III 

7 

Nước thải 

sản xuất 

đầu vào 

NT01 24/08/2024 
106o36’ 

9.6’’ 

11o23’ 

17.1’’ 

 pH - 7,46 5,5 – 9 

TSS TSS mg/L 1.032 100 

COD COD mg/L 2.277 150 

BOD5 BOD5 mg/L 1.363 50 

 Tổng Nitơ mg/L 30,4 40 

 Tổng phospho mg/L 3,64 6 

Amoni Amoni  mg/L 17,6 10 

 Tổng phenol mg/L 0,39 0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 7,2 - 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

Tổng Coliform Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
33 x 104 5.000 

8 

Nước thải 

sau hệ 

thống xử 

lý tại hố 

ga đấu nối 

NT02 24/08/2024 
106o35’ 

57.6’’ 

11o23’ 

6.4’’ 

 pH - 7,12 5,5 – 9 

 TSS mg/L 48 100 

 COD mg/L 26 150 

 BOD5 mg/L 11 50 

 Tổng Nitơ mg/L 18,6 40 

 Tổng phospho mg/L 2,45 6 

 Amoni  mg/L 4,6 10 

 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,5) 
- 

 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
9,1 x 102 5.000 

9 Nước thải NT03 24/08/2024 106o35’ 11o23’  pH - 7,41 5,5 – 9 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40/2011/BTNMT,  

cột B  Kinh độ  Vĩ độ 

sinh hoạt 

đầu vào 

57.7’’ 6.7’’  TSS mg/L 20 100 

 COD mg/L 72 150 

 BOD5 mg/L 45 50 

 Tổng Nitơ mg/L 28,6 40 

 Tổng phospho mg/L 4,49 6 

 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 4,5 - 

Tổng Coliform Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
17 x 103 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024  
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2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với khí thải  

Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 của Công ty TNHH 

Megatec, Công ty đã thực hiện quan trắc định kỳ khí thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc:  

+ Khí thải tại ống thoát khí thải tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 1. 

+ Khí thải tại ống thoát khí tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 2. 

+ Khí thải tại ống thoát khí tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 3. 

+ Khí thải tại ống thoát khí thải tại hệ thống xử lý bụi – Cyclon 4. 

+ Khí thải tại ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi – Cyclon 5. 

+ Khí thải tại ống thoát 1 hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 2 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 3 của hệ thống lock búi vải. 

+ Khí thải ống thoát 4 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải ống thoát 5 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 6 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

+ Khí thải tại ống thoát 7 của hệ thống lọc bụi túi vải. 

- Tổng số lượng mẫu quan trắc: 48 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT cột B; Kp= 1; 

Kv=1 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt                                                      

Số Vimcerts: 066  

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Tất cả các chỉ tiêu giám 

sát khí thải qua các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngưỡng cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp= 1; Kv=1) 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 
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Bảng 5.4. Kết quả quan trắc khí thải 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

Kết quả mẫu quý I 

1 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 

13/03/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 16.333 - 

 Bụi mg/Nm3 92 ≤ 180 

2 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 16.639 - 

 Bụi mg/Nm3 104 ≤ 180 

3 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 16.875 - 

 Bụi mg/Nm3 86 ≤ 180 

4 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.784 - 

 Bụi mg/Nm3 98 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

5 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT01 

14/03/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.976 - 

 Bụi mg/Nm3 95 ≤180 

6 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.173 - 

 Bụi mg/Nm3 79 ≤180 

7 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.055 - 

 Bụi mg/Nm3 72 ≤180 

8 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.8’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.447 - 

 Bụi mg/Nm3 80 ≤180 

9 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT01 15/03/2024 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.254 - 

 Bụi mg/Nm3 76 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

10 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.457 - 

 Bụi mg/Nm3 72 ≤180 

11 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 
 

Lưu lượng m3/h 4.544 - 

Bụi mg/Nm3 81 ≤180 

12 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.912 - 

 Bụi mg/Nm3 94 ≤180 

Kết quả mẫu Quý II 

13 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 17/06/2024 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 16.005 - 

 Bụi mg/Nm3 92 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

14 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 17.139 - 

 Bụi mg/Nm3 102 ≤180 

15 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 16.966 - 

 Bụi mg/Nm3 85 ≤180 

16 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.473 - 

 Bụi mg/Nm3 82 ≤180 

17 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT01 

15/06/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.359 - 

 Bụi mg/Nm3 91 ≤180 

18 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.401 - 

 Bụi mg/Nm3 73 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

19 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.236 - 

 Bụi mg/Nm3 66 ≤180 

20 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.658 - 

 Bụi mg/Nm3 76 ≤180 

21 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT01 

14/06/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.479 - 

 Bụi mg/Nm3 82 ≤180 

22 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.752 - 

 Bụi mg/Nm3 69 ≤180 

23 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 5.095 - 

 Bụi mg/Nm3 79 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

24 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 4.536 - 

 Bụi mg/Nm3 86 ≤180 

Kết quả mẫu Quý III 

25 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclone 

1 

KT01 

23/08/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.1’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.990 - 

 Bụi Mg /Nm3 86 ≤180 

26 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 2 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.2’’ 

 Lưu lượng m3/h 17.362 - 

 Bụi mg/Nm3 92 ≤180 

27 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 3 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 17.123 - 

 Bụi mg/Nm3 97 ≤180 

28 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 4 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.3’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.641 - 

 Bụi mg/Nm3 83 ≤180 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC                132 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

29 

Khí thải tại ống 

thoát khí thải 

hệ thống xử lý 

bụi – Cyclon 5 

KT05 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.4’’ 

 Lưu lượng m3/h 15.458 - 

 Bụi mg/Nm3 85 ≤180 

30 

Khí thải tại ống 

thoát 1 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT06 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.5’’ 

 Lưu lượng m3/h 5.168 - 

 Bụi mg/Nm3 66 ≤180 

31 

Khí thải tại ống 

thoát 2 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT01 

24/08/2024 

106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 5.777 - 

 Bụi mg/Nm3 58 ≤180 

32 

Khí thải tại ống 

thoát 3 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT02 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.7’’ 

 Lưu lượng m3/h 6.747 - 

 Bụi mg/Nm3 66 ≤180 

33 

Khí thải tại ống 

thoát 4 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT03 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 6.652 - 

 Bụi mg/Nm3 63 ≤180 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu 

quan trắc 

vượt 

QCVN 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giá trị QCVN 

Kinh độ  Vĩ độ 

QCVN 

19/2009/BTNMT,  

cột B Kp= 1; Kv=1 

34 

Khí thải tại ống 

thoát 5 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT04 
106o35’ 

58.5’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 5.213 - 

 Bụi mg/Nm3 54 ≤180 

35 

Khí thải tại ống 

thoát 6 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT05 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 6.175 - 

 Bụi mg/Nm3 57 ≤180 

36 

Khí thải tại ống 

thoát 7 của hệ 

thống lọc bụi 

túi vải 

KT06 
106o35’ 

58.6’’ 

11o23’ 

22.9’’ 

 Lưu lượng m3/h 6.320 - 

 Bụi mg/Nm3 55 ≤180 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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CHƯƠNG VI  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở được thể hiện 

trong bảng sau:  

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian (dự kiến) 
Công suất 

dự kiến 

đạt được 

Bắt đầu  

vận hành 

thử nghiệm 

Kết thúc 

vận hành 

thử nghiệm 

1 
02 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 1 

Sau khi 

được UBND 

tỉnh Bình 

Phước cấp 

GPMT 

 

Sau 06 

tháng  
≥ 50% 

2 
03 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 2 

3 
01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết 

hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 

4 
04 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn 

tại xưởng 3 

5 
01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn 

tại xưởng 4 

6 01 HTXL nước thải  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường: 

a. Khí thải  

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình 

vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải.  

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp = 0,8 và Kv = 1) và 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 
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Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải 

ra môi trường 

STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu 
Thông số  

phân tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Số lượng, tần 

suất, thời 

gian lấy mẫu 

1 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 1 – hệ thống 1 

Lưu lượng, bụi 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B  

(Kp=0,8; 

Kv=1) 

Tần suất quan 

trắc: Ít nhất 

03 mẫu đơn 

trong 03 ngày 

liên tiếp của 

giai đoạn vận 

hành ổn định. 

Thời gian lấy 

mẫu: Trong 

giai đoạn vận 

hành ổn định. 

2 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 1 – hệ thống 2 

Lưu lượng, bụi 

3 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 2 – hệ thống 1 

Lưu lượng, bụi 

4 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 2 – hệ thống 2 

Lưu lượng, bụi 

5 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 2 – hệ thống 3 

Lưu lượng, bụi 

6 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 1 

Lưu lượng, bụi 

7 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 2 

Lưu lượng, bụi 

8 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 3 

Lưu lượng, bụi 

9 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 4 

Lưu lượng, bụi 

10 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 5 

Lưu lượng, bụi 
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STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu 
Thông số  

phân tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Số lượng, tần 

suất, thời 

gian lấy mẫu 

11 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 6 

Lưu lượng, bụi 

12 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2  – ngăn 7 

Lưu lượng, bụi 

 

13 

Khí thải tại ống dẫn khí thải 

sau tháp hấp phụ của HTXL 

khí thải từ quá trình sơn tại 

xưởng 3 – hệ thống 1 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl 

axetat. Etylaxetat, Styren 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B  

(Kp=0,8; 

Kv=1);  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

14 

Khí thải tại ống dẫn khí thải 

sau tháp hấp phụ của HTXL 

khí thải từ quá trình sơn tại 

xưởng 3 – hệ thống 2 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl 

axetat. Etylaxetat, Styren 

15 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

khí thải từ quá trình sơn tại 

cabin thuộc xưởng 3 – hệ 

thống 3 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl 

axetat, Etylaxetat, Styren 

16 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

khí thải từ quá trình sơn tại 

cabin thuộc xưởng 3 – hệ 

thống 4 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl 

axetat. Etylaxetat, Styren 

17 

Khí thải tại ống thoát HTXL 

khí thải từ quá trình sơn tại 

xưởng 4 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl 

axetat. Etylaxetat, Styren 

b. Nước thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình 

vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử nước khí thải.  

Quy chuẩn so sánh tại thời điểm lấy mẫu vận hành thử nghiệm: nước thải sau xử 

lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN Chơn Thành I (cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 
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Bảng 6.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra môi trường 

STT 
Tên mẫu, vị trí 

lấy mẫu 
Thông số phân tích Số lần lấy mẫu 

1 

Nước thải tại hố 

ga đấu nối nước 

thải vào KCN 

pH, TSS, COD, BOD5, Tổng 

N, Tổng P, Amoni, Dầu mỡ 

động thực vật, Coliforms. 

Tần suất quan trắc: Ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định. 

Thời gian lấy mẫu: Trong giai 

đoạn vận hành ổn định  

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển môi trường Đại Việt (DVE). 

- Đại diện: Bà Phan Thanh Quí - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, 

TP.HCM.  

- Điện thoại: 028.37010199 - Fax: 028.37010198. 

- Email: daiviet@dve.vn. 

- Điều kiện năng lực: 

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với 

mã số chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 12/GCN-BTNMT 

cấp ngày 05 tháng 03 năm 2024 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

+ Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 1644/QĐ-VPCNCL ngày 11 

tháng 08 năm 2023 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

a. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát và thông số giám sát:  

+ 02 vị trí tại 02 ống thoát HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1: Lưu lượng, 

bụi; 

+ 03 vị trí tại 03 ống thoát HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2: Lưu lượng, 

bụi; 

+ 07 vị trí tại 07 ống thoát HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc túi vải tại 

xưởng 2: Lưu lượng, bụi. 

mailto:daiviet@dve.vn
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+ 02 vị trí tại 02 ống dẫn khí thải sau tháp hấp phụ của HTXL khí thải từ quá trình 

sơn tại xưởng 3: Lưu lượng, bụi, n-Butyl axetat. Etylaxetat, Styren. 

+ 02 vị trí tại 02 ống thoát HTXL khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3: 

Lưu lượng, bụi, n-Butyl axetat. Etylaxetat, Styren. 

+ 01 vị trí tại 01 ống thoát HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 4: Lưu lượng, 

bụi, n-Butyl axetat. Etylaxetat, Styren. 

- Tần suất giám sát: Tần suất giám sát: 01 năm/lần đối với thông số hữu cơ; 06 

tháng/lần đối với các thông số còn lại. 

+ Lưu lượng, bụi: 6 tháng/lần. 

+ n-Butyl axetat, Etylaxetat, Styren: 1 năm/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv=1 và Kp=0,8 và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

b. Giám sát nước thải  

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, nhằm thực hiện theo Quyết định phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 do 

UBND tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty và để đảm bảo công tác quản lý môi trường 

được chặt chẽ, Công ty sẽ đề suất chương trình giám sát nước thải tại Nhà máy như 

sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí nước thải tại hố ga đấu nối nước thải vào KCN. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni, Dầu mỡ động 

thực vật, Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối của KCN Chơn Thành I (QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B). 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp thông thường. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại xử lý theo 

đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, cơ sở không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 136 

2 Quan trắc nước thải triệu đồng/năm 8 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 

4 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

5 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng Triệu đồng 146,4 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2024 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

1. Năm 2023 

Trong năm 2023, Công ty TNHH Megatec đã được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước kiểm tra và cấp văn bản số 2864/BQL-ĐTDNLD về việc thông báo kết 

quả giám sát đầu tư đối với cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván 

ghép dùng cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” của công 

ty TNHH Megatec ngày 29/12/2023. Theo văn bản, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước yêu cầu công ty cần tiếp tục thực hiện những vấn đề về môi trường như sau: 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường theo Quyết định phê 

duyệt báo cáo ĐTM và các hồ sơ môi trường khác có liên quan, đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo 

chất thải phát sinh từ cơ sở được thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật; cải tạo hoặc thay thế các hạng mục của các công trình xử lý chất thải không 

còn sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả. 

- Tại khu vực hệ thống xử lý bụi gỗ, có biện pháp nhằm đảm bảo bụi phát sinh được 

thu gom triệt để, không phát tán ra bên ngoài môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở theo 

đúng quy định. 

- Thực hiện chương trình quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường của cơ sở theo quy định của pháp luật và gửi báo cáo về Ban Quản lý Khu 

kinh tế và cơ quan khác có liên quan theo quy định. 

2. Năm 2024 

Trong năm 2024, Công ty TNHH Megatec không có đợt kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường của cơ quan chức năng có thẩm quyền.  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Nhà máy sản 

xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” được thực hiện theo 

tình hình thực tế của cơ sở. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác 

của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Công ty TNHH Megatec cam kết cơ sở sẽ xử lý môi trường đạt QCVN quy định 

về khí thải, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt 

động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận.  

Công ty TNHH Megatec cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ cơ sở được phát hiện 

kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng đến con người và 

môi trường xung quanh.  

Công ty TNHH Megatec cam kết lắp đặt các công trình, máy móc thiết bị phục vụ 

hoạt động của cơ sở theo đúng quy hoạch, giấy phép được phê duyệt. 

Công ty TNHH Megatec cam kết trường hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường mà Công ty đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải phát sinh 

của quy trình sản xuất thì Công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật 

để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp. 

Công ty TNHH Megatec cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

được cấp phép trước khi cơ sở hoạt động, không xả khí thải có chứa hơi hoá chất vào 

môi trường trong hoạt động sản xuất. 

Công ty TNHH Megatec cam kết vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải trước khi đi vào hoạt động chính thức. 

Công ty TNHH Megatec cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã 

đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ Công ty đạt các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam như: 

- Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Nước thải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Chơn Thành I (QCVN 

40:2011/BTNMT cột B). 

- Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt QCVN 26:2010/BTNM - Quy định kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

- Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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Công ty TNHH Megatec cam kết thực hiện phân định chất thải hoặc xử lý theo 

quy định về chất thải nguy hại đối với các chất thải công nghiệp thuộc danh mục phải 

kiểm soát theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Công ty TNHH Megatec cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu cơ sở có bất kỳ 

vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai cơ sở.   

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường.  

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” 

CÔNG TY TNHH MEGATEC  143 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Văn bản pháp lý; 

- Kết quả phân tích; 

- Bản vẽ. 
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